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Bể học mênh mông lấy chuyên cần làm bến!  

Dạng 1: Tính đơn điệu của hàm số 

Câu 1: Hàm số 𝑦 = √2𝑥 − 𝑥2 đồng biến trên khoảng nào? 

  A.(0;2)  B.(1;2)  C.(0;1) D.(−∞;1) 

Câu 2: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số 𝑦 =
1

3
𝑚𝑥3 −𝑚𝑥2 + (𝑚 − 1)𝑥 + 1

nghịch biến trên ℝ và trên đồ thị hàm số không có điểm nào mà tiếp tuyến với đồ thị 

tại điểm đó song song với trục hoành. 

  A.0 < 𝑚 < 1  B.𝑚 < 0  C.−
1

2
< 𝑚 < 0 D.𝑚 ≤ 0

Câu 3: Cho hàm số y x3 3x2  2017.Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A.Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 0) B.Hàm số nghịch biến trên khoảng (2:∞)
C.Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2) D.Hàm số đồng biến trên khoảng (0;2)

Câu 4: Trong các hàm số liệt kê dưới đây, hàm số nào đồng biến trên ℝ? 

A.𝑦 =
3𝑥−4

2𝑥−1
B.y = sin3x + 4x C.𝑦 = 3𝑥2 + 4𝑥 − 7 D.𝑦 = −3𝑥 + 4

Câu 5: Hàm số nào sau đây đồng biến trên R 

A.𝑦 = 𝑥 −
1

𝑥−2
B.𝑦 = 2𝑥 + 1 C.𝑦 =

2𝑥+1

𝑥+3
D.𝑦 = √2𝑥 − 5

Câu 6: Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng (0;+∞) 

A.𝑦 = 𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 − 2 B.𝑦 =
𝑥+1

3𝑥+2

C.𝑦 =
1

√𝑥
D.𝑦 =

𝑥−5

𝑥−3

Câu 7: Cho hàm số 𝑦 = 2𝑥3 − 3𝑥2 + 1, có đồ thị (𝐶). Chọn đáp án sai trong các đáp án

sau: 

A.Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 1) B.Hàm số không có tiệm cận

C.Đồ thị hàm số đi qua điểm 𝐴(2; 3) D.Hàm số có 2 cực trị

Câu 8: Các khoảng đồng biến của hàm só 𝑦 = −𝑥3 + 3𝑥2 + 1 là:

  A.(−∞;0) và (2;+∞) B.(0; 2) 

  C.[0; 2] D.(−∞;+∞) 

Câu 9: Hàm số 
2 4 3 ( 0)

3 ( 0)

x x x
y

x x

    
 

  
 nghịch biến trên khoảng nào sau đây? 
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Trời xanh không lối lấy chí cả dựng lên! 

A. (0; ) B. (0;2) C. ( ;2) D. (2; )

Câu 10: Hàm số 3 23y x x   đồng biến trên khoảng nào sau đây? 

A. ( ;0) B. (0;3) C. (0;2) D. ( 2;0)

Câu 11: Cho hàm số y 
−𝑥+1

3𝑥+1
. Trong các khoảng sau khoảng nào hàm số không 

nghịch  biến 

A. (−
1

3
; +∞) B.(5; 7) C.(−∞;−

1

3
) D.(-1;2) 

Câu 12: Cho hàm số   𝑦 =
(𝑚−1) sin 𝑥−2

sin 𝑥−𝑚
   . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để 

hàm số nghịch biến trên khoảng (0;
𝜋

2
) 

A.−1 < 𝑚 < 2 B.[𝑚<−1
𝑚>2

C.[𝑚≤−1
𝑚≥2

D.[𝑚≤0
𝑚≥1

Câu 13: Cho hàm số y  x3  6x2  mx 1 . Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số

đồng biến trên khoảng ; 

A.m≤ 0 B.𝑚 ≥ 0

C.𝑚 ≥ 12 D.𝑚 ≤ 12

 Câu 14: Bảng biến thiến sau đây là của hàm số nào? 

A.𝑦 =
𝑥+3

2−𝑥
B.

𝑥−1

2𝑥+1
C.𝑦 =

𝑥+1

𝑥−2
D.𝑦 =

2𝑥+1

𝑥−2
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Đi một ngày đàng học một sàng khôn 

Câu 15: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ? 

A.𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 − 1 B.𝑦 = −𝑥3 + 3𝑥2 − 1

C.𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥2 − 1 D. 𝑦 = −𝑥3 − 3𝑥2 − 1

Câu 16: Cho bảng biến thiến sau : 

 

 

A. 𝑦 =
2𝑥

−𝑥+1
  B.𝑦 =

−2𝑥+1

𝑥−1
  C.𝑦 =

2𝑥−1

−𝑥+1
  D.

2𝑥−1

𝑥−1

Câu 17. (sở GD&ĐT Bắc Ninh) Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào ? 

A.𝑦 =
−𝑥+2

𝑥−1
B.𝑦 =

−𝑥+4

𝑥−1
C.𝑦 =

𝑥+3

−𝑥+1
D.𝑦 =

−𝑥+3

𝑥−1

Câu 18. Cho bốn hàm số 𝑦 = 𝑥𝑒𝑥, 𝑦 = 𝑥 + sin 2𝑥 , 𝑦 = 𝑥4 + 𝑥2 − 2, 𝑦 = 𝑥√𝑥2 + 1. Hàm

số nào trong các hàm số trên đồng biến trên tập xác định của nó ? 

A. 𝑦 = 𝑥 + sin 2𝑥 B. 𝑦 = 𝑥4 + 𝑥2 − 2  C. 𝑦 = 𝑥√𝑥2 + 1 D. 𝑦 = 𝑥𝑒𝑥

Câu 19. Cho hàm số 𝑦 =  
𝑥−3

𝑥−2
. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;2)

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;+∞)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;2)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2;+∞)

Câu 20. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng (−∞;+∞)?

x 

y’ 

y 

−∞ 

−∞ 

+∞ 

+∞ 

2 

2 

1 
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Kiên nhẫn là yếu tố quan trọng của thành công 

A. 𝑦 = 𝑥4 − 3𝑥2 + 2 B. 𝑦 = 𝑥 + 𝑡𝑎𝑛𝑥 C. 𝑦 = 𝑥 − 𝑠𝑖𝑛𝑥 D. 𝑦 =
𝑥

𝑥2+1

Câu 21. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số 𝑓(𝑥) = √𝑥2 + 4𝑚𝑥 + 4𝑚2 + 3 

nghịch biến trên khoảng (−∞;4) 

A. 𝑚 ≥ −2 B. 𝑚 < −2 C. 𝑚 ≤ −2 D. 𝑚 > −2

Câu 22. Hàm số nào sau đâu đồng biến trên 𝑅 ? 

A. 𝑦 = 𝑥2 B. 𝑦 =
1

𝑥
   C. 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥  D.𝑦 = 𝑥3 − 𝑥2 + 𝑥

Câu 23. Hàm số y = 
1

2
𝑥4 + 3𝑥2 + 5 đồng biến trong khoảng nào sau đây ?

A. (0;+∞) B. (−∞;0) C. (−∞;−3) D. (−1; 5)

Câu 24. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R? 

A. 𝑦 = (
√2

2
)
𝑥

 B. 𝑦 = (
𝜋

2𝑒
)
𝑥
  C. 𝑦 = (

𝜋

𝑒
)
𝑥

D. 𝑦 = (
𝜋

4
)
𝑥

Câu 25. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥2 − 2. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hàm số 𝑓(𝑥) đồng biến trên khoảng (2;+∞)

B. Hàm số 𝑓(𝑥) đồng biến trên khoảng (−∞;0)

C. Hàm số 𝑓(𝑥) nghịch biến trên khoảng (0; 2)

D. Hàm số 𝑓(𝑥) nghịch biến trên khoảng (0;+∞)

Câu 26. Điều cần và đủ để hàm số 𝑦 = −𝑥3 + (𝑚 + 1)𝑥2 + 2𝑥 − 3 đồng biến trên

đoạn [0; 2] 

A. 𝑚 < 
3

2
   B. 𝑚 > 

3

2
C. 𝑚 ≥ 

3

2
D. 𝑚 ≤ 

3

2

Câu 27. Cho hàm số y = 
−𝑥+2

𝑥−1
. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng? 

A. Hàm số đồng biến trên từng khoảng (−∞; 1) và (1;+∞)

B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng (−∞;1) và (1;+∞)

C. Hàm số nghịch biến trên 𝑅\{1}

D. Hàm số nghịch biến với mọi 𝑥 ≠ 1

Câu 28. Cho hàm số 𝑦 = (𝑚 − 1)𝑥3 + (𝑚 − 1)𝑥2 + 𝑥 +𝑚. Tìm 𝑚 để hàm số đồng biến

trên 𝑅 

A. 𝑚 ≥ 4,𝑚 < 1 B. 1 < 𝑚 ≤ 4 C. 1 < 𝑚 < 4 D. 1 ≤ 𝑚 ≤ 4

Câu 29. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 + 2017. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−1) và (1;+∞)
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Khi bạn bé nhỏ thì nên tập trung vào trí tuệ chứ không phải là thể lực 

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;+∞)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;0)

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;1)

Câu 30. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3(𝑚2 + 3𝑚 + 3)𝑥2 + 3(𝑚2 + 1)2𝑥 +𝑚 + 2. Gọi S là

tập các giá trị của tham số m sao cho hàm số đồng biến trên [1;+∞). S là tập hợp con 

của tập hợp nào sau đây? 

A. (−∞; 0) B. (−∞;2) C. (−1;+∞) D. (−3; 2)

Câu 31. Hàm số 𝑦 = 𝑥2𝑒𝑥 nghịch biến trên khoảng nào?

A. (−∞; 1) B. (−∞;−2) C. (1;+∞) D. (−2; 0)

Câu 32: Kết luận nào SAI: hàm số: f (x)  (𝑥2 + 2𝑥 + 2). 𝑒𝑥:

A.Đồng biến trên ℝ B.Có một cực trị

C.Không có GTLN,GTNN D. 𝑓′(−1) =
1

𝑒

Câu 33: Mệnh đề nào sau đúng: 

A. Hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥  (0 < 𝑎 < 1) đồng biến  trên R

B. Hàm số 𝑦 = (
1

𝑎
)
𝑥
, (𝑎 > 1) nghịch biến /𝑅 

C. Hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥 (0 < 𝑎 ≠ 1) đối xứng qua trục Ox

D. Đồ thị 𝑦 = 𝑎𝑥, 𝑦 = (
1

𝑎
)
𝑥
 (0 < 𝑎 ≠ 1) đối xứng qua trục Ox 

Câu 34: Hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 12𝑥 + 13 đồng biến trên các khoảng nào:

A. (−∞; −1)𝑣à (1;+∞) B. (−∞; 0)𝑣à (1;+∞)

C. (−∞; −2)𝑣à (2;+∞) D. (−∞; −1)𝑣à (0;+∞)

Câu 35. Hàm số 𝑦 =
2𝑥+1

𝑥+5
 đồng biến trên: 

A.(−5;+∞)   B.ℝ\{−5}   C.(−∞; 5)   D.ℝ

Câu 36. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; −2)

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (3;+∞)

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−2; 0)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2)
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Hãy đối xử tốt với những người mọt sách. Có khi sau này bạn làm việc cho họ đấy 

Câu 37. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đạo hàm trên khoảng (𝑎; 𝑏). Tìm mệnh đề sai trong các 

mệnh đề sau 

A.Nếu hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) nghịch biến trên (𝑎; 𝑏) thì 𝑓′(𝑥) < 0 với mọi 𝑥 ∈ (𝑎; 𝑏)

B. Nếu 𝑓′(𝑥) < 0 với mọi 𝑥 ∈ (𝑎; 𝑏) thì hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) nghịch biến trên (𝑎; 𝑏)

C. Nếu hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) đồng biến trên (𝑎; 𝑏) thì 𝑓′(𝑥) ≥ 0 với mọi 𝑥 ∈ (𝑎; 𝑏)

D. Nếu 𝑓′(𝑥) ≥ 0 với mọi 𝑥 ∈ (𝑎; 𝑏), 𝑓′(𝑥) = 0, tại rời rạc điểm thì hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥)

đồng biến trên (𝑎; 𝑏)

Câu 38. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó? 

A. 𝑦 = log0,3 𝑥 B. 𝑦 = 𝑒−7𝑥

C. 𝑦 = (
𝜋

7
)
−𝑥

D. 𝑦 = (
√2

√11−1
)
𝑥

Câu 39. Hàm số 𝑦 = −2𝑥3 − 3𝑥2 + 3 đồng biến trên khoảng (hoặc các khoảng) nào sau

đây  

A. (−1; 0) B. (−∞;0) và (1;+∞)

C. (−∞;−1) và (0;+∞) D. (0; 1)

Câu 40. Cho hàm số 𝑦 = −𝑥3 + 3𝑥2 +𝑚𝑥 + 2𝑚. Tìm tất cả các giá trị của 𝑚 để hàm số đã

cho nghịch biến trên khoảng (0;+∞) 

A. 𝑚 ≤ −1 B. 𝑚 ≤ 0 C. 𝑚 ≤ −3 D. 𝑚 ≤ −2

Câu 41. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó 

A.𝑦 = (
1

𝑒
)
𝑥

B.𝑦 = (
2

𝜋
)
𝑥

C.𝑦 = (0,88)𝑥 D.𝑦 = (√5 − 1)
𝑥

Câu 42. Cho hàm số 𝑦 = −3𝑥3 + 9𝑥 + 1 nghịch biến trên các khoảng nào sau đây?

A.(−∞;−1)𝑣à (1;+∞)     B.(−∞;−1) ∪ (1;+∞) 

C.(−1;+∞)      D.(−1; 1) 

Câu 43. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 đồng biến trên các khoảng nào sau đây?

A.(−∞;−1)𝑣à (1;+∞)     B.(−∞;−1) ∪ (1;+∞) 

C.(−1;+∞)      D.(−1; 1) 

Câu 44. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó 

A.𝑦 = (
1

𝜋
)
𝑥

B.𝑦 = (
4

5
)
𝑥

C.𝑦 = (0,55)𝑥 D.𝑦 = (√3)
𝑥

Câu 45. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 −𝑚𝑥 + 2. Tìm tất cả các giá trị của 𝑚 để hàm số đã

cho đồng biến trên khoảng (0;+∞) 



6 

Hãy đối xử tốt với những người mọt sách. Có khi sau này bạn làm việc cho họ đấy 

A. 𝑚 ≤ −1 B. 𝑚 ≤ 0 C. 𝑚 ≤ −3 D. 𝑚 ≤ −2

Câu 46. Cho bốn hàm số 𝑦 = 𝑥𝑒𝑥, 𝑦 = 𝑥 + sin 2𝑥 , 𝑦 = 𝑥4 + 𝑥2 − 2, 𝑦 = 𝑥√𝑥2 + 1. Hàm

số nào trong các hàm số trên đồng biến trên tập xác định của nó ? 

A. 𝑦 = 𝑥 + sin 2𝑥 B. 𝑦 = 𝑥4 + 𝑥2 − 2

C. 𝑦 = 𝑥√𝑥2 + 1 D. 𝑦 = 𝑥𝑒𝑥

Câu 47. Hàm số 𝑦 = 2𝑥3 + 3𝑥2 + 1 nghịch biến trên khoảng (hoặc các khoảng) nào sau đây

A. (−1; 0) B. (−∞;0) và (1;+∞)

C. (−∞;−1) và (0;+∞) D. (0; 1)

Câu 48. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó? 

A. 𝑦 = log1
3

𝑥   B. 𝑦 = 𝑒−𝑥   C. 𝑦 = (
𝜋

4
)
−𝑥

D. 𝑦 = (
1

√5−1
)
𝑥

Câu 49. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đạo hàm trên khoảng (𝑎; 𝑏). Tìm mệnh đề sai trong các 

mệnh đề sau 

A. Nếu hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) đồng biến trên (𝑎; 𝑏) thì 𝑓′(𝑥) > 0 với mọi 𝑥 ∈ (𝑎; 𝑏)

B. Nếu 𝑓′(𝑥) < 0 với mọi 𝑥 ∈ (𝑎; 𝑏) thì hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) nghịch biến trên (𝑎; 𝑏)

C. Nếu hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) nghịch biến trên (𝑎; 𝑏) thì 𝑓′(𝑥) ≤ 0 với mọi 𝑥 ∈ (𝑎; 𝑏)

D. Nếu 𝑓′(𝑥) > 0 với mọi 𝑥 ∈ (𝑎; 𝑏) thì hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) đồng biến trên (𝑎; 𝑏)

Câu 50. Hàm số 𝑦 =
2𝑥+1

𝑥+5
 đồng biến trên: 

A.(−5;+∞)  B.ℝ\{−5}   C.(−∞; 5)  D.ℝ

Câu 51: Hàm số 𝑦 =
1

4
𝑥3 − 3𝑥 đồng biến trên các khoảng nào:

A. (−∞; −1)𝑣à (1;+∞) B. (−∞; 0)𝑣à (1;+∞)

C. (−∞; −2)𝑣à (2;+∞) D. (−∞; −1)𝑣à (0;+∞)

Câu 52: Cho hàm số 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑥2 + 4. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞;−1) và (0;+∞).
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng (−1; 0) và (1;+∞).
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞;−1) và (0; 1).
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−1; 0) và (1;+∞).

Câu 53: Tập hợp tất cả các giá trị của 𝑚 để hàm số 𝑦 =
1

3
𝑥3 −

𝑚𝑥2

2
+𝑚𝑥 + 1 đồng biến

trên các khoảng (−
1

2
;
1

2
) và (

3

2
;
5

2
) là đoạn [𝑎; 𝑏]. Tính 𝑆 = 𝑎 + 𝑏. 

A. 𝑆 = −1. B.𝑆 = 3. C. 𝑆 = −3. D.𝑆 = 4.
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Phải luôn học tập chừng nào còn một điều chưa biết 

Câu 54: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 𝑚 để hàm số 𝑦 =
cot 𝑥−1

𝑚cot 𝑥−1
 đồng biến trên 

khoảng (
𝜋

4
;
𝜋

2
).

A.𝑚 ∈ (−∞;0) ∪ (1;+∞). B. 𝑚 ∈ (−∞;0).

C. 𝑚 ∈ (1;+∞). D.𝑚 ∈ (−∞;1).

Câu 55: Tìm tất cả các giá trị của tham số 𝑚 để hàm số 𝑦 = ln(16𝑥2 + 1) − (𝑚 + 1)𝑥 +

𝑚 + 2 nghịch biến trên khoảng (−∞;+∞). 

A. 𝑚 ∈ (−∞;−3] B.𝑚 ∈ [3;+∞)

C.𝑚 ∈ (−∞;−3) D.𝑚 ∈ [−3; 3]

Câu 56: Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥2. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. Hàm số đồng biến trên (−∞;−2) và (0;+∞).

B. Hàm số nghịch biến trên (−2; 1).

C. Hàm số đồng biến trên (−∞;0) và (2;+∞).

D. Hàm số nghịch biến trên (−∞;−2) và (0;+∞).

Câu 57: Cho hàm  số 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑  với a,b,c, d  là các hệ số  thực và a  0 

Hàm số fxnghịch biến trên ℝ khi và chỉ khi:  

A. {
𝑎 < 0

𝑏2 ≤ 3𝑎𝑐
B. {

𝑎 > 0
𝑏2 ≥ 3𝑎𝑐

C.{
𝑎 < 0

𝑏2 < 3𝑎𝑐
D.{

𝑎 > 0
𝑏2 < 3𝑎𝑐 

Câu 58: Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số 𝑦 =
2𝑥+1

𝑥−1
 : 

A.ℝ\{1} 𝑩. (−∞;1) ∪ (1;+∞) C.(−∞;1)∪(1;+∞) D. (1;+∞)

Câu 59: Cho hàm số 𝑓(𝑥), có đạo hàm 𝑓′(𝑥) = 𝑥4 − 4𝑥2 + 3. Hàm số 𝑓(𝑥) đồng biến trên

các khoảng ? 

A. (−√3;−1) 𝑣à (1; √3) B. (−∞;−√3), (−1; 1) 𝑣à (√3,+∞)

C. (−∞;1) 𝑣à (3;+∞) D. (−√2; 0)𝑣à (√2;+∞)

Câu 60: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số 𝑦 =
2𝑥+1

𝑥+1
 là đúng? 

A. Hàm số đồng biến trên các khoảng (–∞; – 1) 𝑣à (– 1; +∞).
B. Hàm số luôn luôn đồng biến trên ℝ\{−1}
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (–∞; – 1) 𝑣à (– 1; +∞).
D. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên ℝ\{−1}

Câu 61: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số 𝑦 =
2(𝑚𝑐𝑜𝑠𝑥−2)

𝑐𝑜𝑠𝑥−𝑚
 đồng biến trên 

khoảng (
𝜋

3
;
𝜋

2
). 
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Không có kho báu gì quý giá bằng học thức 

A. −2 < 𝑚 ≤ 0 ℎ𝑜ặ𝑐 1 ≤ 𝑚 < 2
B. 1 ≤ 𝑚 < 2
C. −2 < 𝑚 ≤ 0
D. 𝑚 ≥ 2

Câu 62: Hỏi hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 đồng biến trên khoảng nào?

A. (−∞;0) B. (−1; 1)
C. (0;+∞) D. (−∞;+∞)

Câu 63: Cho hàm số 𝑓(𝑥) liên tục trên ℝ  và có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây 

là đúng ? 

A. Hàm số đồng biến trên các khoảng

(−∞;0), (0;+∞).

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (−1; 0) ∪ (1;+∞). 

C. Hàm số đồng biến trên các khoảng

(−∞;−1), (1;+∞).

D. A. Hàm số đồng biến trên các khoảng

(−1; 0), (1;+∞).

Câu 64: Tìm tất cả các giá trị của 𝑚 để hàm số 𝑦 = −
1

3
𝑥3 + (𝑚 − 1)𝑥2 + (𝑚 + 3)𝑥 − 10

đồng biến trên khoảng (0; 3). 

A. 𝑚 = 0 B. 𝑚 ≤
12

7
C. 𝑚 ≥

12

7
D. 𝑚 tùy ý

Câu 65: Cho hàm số 𝑦 = (𝑥) liên tục, đồng biến trên đoạn [a; b]. Khẳng định nào sau đây 

đúng? 

A. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên khoảng (𝑎; 𝑏).
B. Hàm số đã cho có cực trị trên đoạn [𝑎; 𝑏].
C. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn [𝑎; 𝑏].
D. Phương trình 𝑓(𝑥) = 0 có nghiệm duy nhất thuộc đoạn [𝑎; 𝑏].

Câu 66: Cho hàm số 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑥2 − 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên (0;+∞) B. Hàm số đồng biến trên (−∞;0)
C. Hàm số nghịch biến trên (-1; 1) D. Hàm số đồng biến trên(-1; 0)

Câu 67: Tìm 𝑚 để hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 2𝑥2 −𝑚𝑥 + 1 đồng biến trên R

A. 𝑚 < −
4

3
. B. 𝑚 ≤ −

4

3
. C. 𝑚 ≥ −

4

3
. D. 𝑚 > −

4

3
. 

Câu 68 : Cho hàm số y=sin x − cos x + x√3 .Tìm khẳng định đúng 

A.Hàm số nghịch biến trên (−∞; 0) B. Hàm số nghịch biến trên (1;2)

C.Hàm số là hàm lẻ D.Hàm số đồng biến trên (−∞;+∞

Câu 69 : Hàm số y  x4   2x2  7 nghic̣h biến trên khoảng nào ?
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Học tập có thể định nghĩa như là quá trình ghi nhớ những điều bạn thích 

A.(0;1)  B.(0;+∞)  C.(-1;0)  D.(- ∞;0) 

Câu 70 :Tìm các gía trị thực của m để hàm số y =
x3

3
+mx2 + 4x + 3 đồng

biến trên R. 

A. 2  m  2 B. −3 < m < 1 C.[m < −3
m > 1

D.m∈  R

Câu 71. Cho hàm số y =
x−2

x+3
  . Tìm khẳng định đúng 

A. Hàm số xác điṇh trên R B. Hàm số đồng biến trên R

C. Hàm số có cưc̣ tri ̣                      D.Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác điṇh.

Câu 72 :  Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R? 

A. 3 2y x 3x 3x 2     B. 3 2y x 3x 3x 2    

C. 3 2y x 3x 3x 2    D. 3 2y x 3x 3x 2   

Câu 73 : Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 2y x mx  m để hàm số đồng biến trên

khoảng  1;   

A. m 2  B. m 1  C. m 1  D. m 2 

Câu 74: Trong các hàm số sau, hàm nào nghịch biến trên khoảng  0;  

A. 
2y x log x  B. 2

1
y x log

x
  C. 2

2y x log x  D. 
2y log x

Câu 75.  Hàm số nào sau đây đồng biến trên R 

A. y  x2  1 B. y  2x 1 C. y  2x 1 D. y   x2  1

Câu 76 : Cho  hàm số  f  xxác định trên  ℝ  và có  đồ thị  hàm số y  f   xlà 

đường  cong  trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?  

A.Hàm sô f  x đồng biến trên khoảng 1; 2

B.Hàm số f  x nghịch biến trên khoảng 0; 2

C.Hàm số f  x đồng biến trên khoảng 2;1

D.Hàm số f  x nghịch biến trên khoảng 1;1

Câu 77 : Tìm tất cả giá trị thực của m để hàm số y=(𝑚 − 𝑥3)√1 − 𝑥3 đồng biến trên (0;1)

A.𝑚 ≥ −2 B.𝑚 ≤ −2 C.𝑚 < 1 D.𝑚 > 1

Câu 78 : Cho hàm số f (x)  x4  2x2  2, mệnh đề sai là

A. f (x)đồng biến trên khoảng  (1;0)
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Những gì chúng ta biết ngày hôm nay thì sẽ lỗi thời vào ngày hôm sau 

B. f (x)nghịch biến trên khoảng  (0;1)

C. f (x)nghịch biến trên khoảng  (2;1)

D. f (x)đồng biến trên khoảng (0;5)

Câu 79 : Hàm số nào sau đây đồng biến trên 0; 

A.y = logπ
4
x           B.y = loge

2
x        C.y = loge

3
x      D. .y = log√2

2

x 

Câu 80:Tìm giá trị của m đề hàm số y =
x3

3
−mx2 −mx + 1 nghịch biến trên R

A.[ 
m ≥ 0
m ≤ 1

  B.[ 
m > 0
m < 1

C. 0  m  1 D. 0  m  1

Dạng 2 : Cực trị 

Câu 1. Tìm 𝑚 để hàm số 𝑦 = 𝑥3 +𝑚𝑥2 − 3(𝑚 + 1)𝑥 + 2𝑚 đạt cực đại tại điểm 𝑥 = −1

A.𝑚 = 0 B.𝑚 = −1 C.𝑚 = 1 D.𝑚 = 2

Câu 2. Tìm giá trị cực tiêu của hàm số sau 𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥2 − 5

A.−1    B.−2    C.0 D.−5 

Câu 3. Tìm 𝑎, 𝑏 để các cực trị của hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥3 + (𝑎 − 1)𝑥2 − 3𝑥 + 𝑏 đều là những số

dương và 𝑥0 = −1 là điểm cực tiểu.

A.{
𝑎 = 1
𝑏 > 1

B.{
𝑎 = 1
𝑏 > −3

C.{
𝑎 = 1
𝑏 > 2

D.{
𝑎 = 1
𝑏 > −2

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑚𝑥4 + (𝑚 − 1)𝑥2 + 1 − 2𝑚. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm

số có 3 điểm cực trị. 

A. 1 < 𝑚 < 2 B. 0 < 𝑚 < 1 C. −1 < 𝑚 < 0  D. 𝑚 > 1

Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = −𝑥3 + 3𝑚𝑥2 − 3(𝑚2 − 1) +𝑚. Tìm tất cả các giá trị của m để

hàm số đạt cực tiểu tại 𝑥 = 2 

A. 𝑚 = 3 B. 𝑚 = 2 C. 𝑚 = −1 D. 𝑚 = 3 hoặc 𝑚 = −1

Câu 6. Tính khoảng cách giữa các tiếp tuyến của đồ thị hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥 + 1 tại các

điểm cực trị của nó. 

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

Câu 7. Hàm số 𝑦 = 𝑥4 + 25𝑥2 − 7 có tất cả bao nhiêu điểm cực trị ?

A. 2 B. 3 C. 0 D. 1

Câu 8. Cho hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥
2
 với 𝑎 > 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ?
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Ngừng học tập là ngừng phát triển 

A. Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận B. Hàm số có một điểm cực tiểu

C. Hàm số có một điểm cực đại D. Hàm số đồng biến trên ℝ

Câu 9. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 +𝑚𝑥2 + (𝑚2 − 3𝑚)𝑥 + 4 với 𝑚 là tham số. Tìm 𝑚 để hàm số

đạt cực trị tại hai điểm 𝑥1, 𝑥2 sao cho 𝑥1. 𝑥2 < 0

A.𝑚 ∈ [0; 3] B.𝑚 ∈ (0; 3)

C.𝑚 ∈ (−∞; 0) ∪ (3;+∞) D.𝑚 ∈ (−∞; 0] ∪ [3;+∞)

Câu 10. Cho hàm số 𝑦 =
𝑚

3
𝑥3 − 𝑥, với 𝑚 là tham số. Biết rằng, khi 𝑚 =

𝑎

𝑏
 với 𝑎, 𝑏 nguyên 

dương và phân số 
𝑎

𝑏
 tối giản thì đồ thị hàm số có hai điểm cực trị 𝐵 và 𝐶 sao cho tam giác 

𝐴𝐵𝐶 đều với 𝐴(2; 3). Tính 𝑆 = 3𝑎 − 5𝑏2

A. 𝑆 = −39 B. 𝑆 = −11 C. 𝑆 = −42 D. 𝑆 = 4

Câu 11. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥4 −𝑚𝑥2 +𝑚4, với 𝑚 là tham số. Tìm 𝑚 để đồ thị hàm số có 3

điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông. 

A. 𝑚 = −2 B. 𝑚 = 2 C. 𝑚 = 2√3
3

D. 𝑚 = −2√3
3

Câu 12: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số :𝑦 = −𝑥4 +

2𝑚𝑥2 − 2𝑚 + 1  có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh của một tam giác đều

A.𝑚 = 1 B.𝑚 =
1

√3
C.𝑚 = −√3

3
D.𝑚 = √3

3

Câu 13: Tìm giá trị cực tiểu 𝑦𝐶𝑇  của hàm số: 𝑦 = −𝑥3 + 3𝑥2 + 2

A) 𝑦𝐶𝑇 = 1 B) 𝑦𝐶𝑇 = 2 C) 𝑦𝐶𝑇 = 4 D) 𝑦𝐶𝑇 = −1

Câu 14: Tìm số điểm cực trị của hàm số 𝑦 = −𝑥4 + 4𝑥3 + 3.

A. 0 B. 2. C.3. D.1.

Câu 15: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên: 

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số = 𝑓(𝑥) . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [1; 8] bằng -2.

B. Hàm số đạt cực tiểu tại 𝑥 = 3.

C. Phương trình 𝑓(𝑥) = 𝑚 có 3 nghiệm thực phân biệt khi 𝑚 > −2.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;3).
Câu 16: Tính tổng các giá trị của 𝑚 để đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑚2𝑥2 + 1 có ba điểm

x  1 3 
y 

'
  0 

  


y 




  2
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Ngừng học tập là ngừng phát triển 

cực trị 𝐴, 𝐵, 𝐶 sao cho 𝑂𝐴 = 𝐵𝐶 trong đó 𝐴 thuộc 𝑂𝑦, 𝐵, 𝐶 là hai điểm cực trị còn lại. 

A.2 B. 0. C. 
1

2
D. 1

Câu 17: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định, liên tục trên ℝ\{2} và có bảng biến thiên sau: 
X −∞  0  2  4  +∞ 

yt − 0 + + 0 − 

Y
+∞ +∞ −15 

1  −∞ −∞ 
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 

A. Hàm số đạt cực đại tại điểm 𝑥 = 0 và đạt cực tiểu tại điểm 𝑥 = 4.

B. Hàm số có đúng một cực trị.

C. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.

D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 và giá trị nhỏ nhất bằng -15.

Câu 18: Hàm số nào sau đây không có cực trị? 

A. 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 + 1. B. 𝑦 =
2−𝑥

𝑥+3
. 

C. 𝑦 = 𝑥4 − 4𝑥3 + 3𝑥 + 1. D. 𝑦 = 𝑥2𝑛 + 2017𝑥 (𝑛 ∈ ℕ∗).
Câu 19. Cho  hàm số  (𝐶): 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 + 1. Đường  thẳng  đi qua điểm 𝐴(−1; 1) và

vuông góc với đường thẳng đi qua cực trị của (C)  là: 

A.𝑦 = −𝑥 B. 𝑦 = 2𝑥 + 3 C.𝑥 − 4𝑦 + 5 = 0 D.𝑥 − 2𝑦 + 3 = 0

Câu 20: Cho hàm số =
−2𝑥2+𝑥+2

2𝑥+1
 . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Hàm số không có cực trị. B. Cực tiểu của hàm số bằng -6.

C. Cực đại của hàm số bằng 1. D. Cực tiểu của hàm số bằng -3.

Câu 21: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên [2;−2] và có đồ thị là đường cong 

trong hình vẽ bên                                                         𝑦  

 4 

      2 

 𝑥 

−2   − 1  𝑂     1  2 

Hàm số 𝑓(𝑥) đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây? 

A. 𝑥 = −1. B.𝑥 = 1. C.𝑥 = −2. D.𝑥 = 2.
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Học tập là về vấn đề thái độ chứ không phải là năng khiếu 

Câu 22. Cho hàm số 𝑦 =
𝑚

3
𝑥3 − 𝑥, với 𝑚 là tham số. Biết rằng, khi 𝑚 =

𝑎

𝑏
 với 𝑎, 𝑏 nguyên 

dương và phân số 
𝑎

𝑏
 tối giản thì đồ thị hàm số có hai điểm cực trị 𝐵 và 𝐶 sao cho tam giác 

𝐴𝐵𝐶 đều với 𝐴(2; 3). Tính 𝑆 = 3𝑎 − 5𝑏2

A. 𝑆 = −39 B. 𝑆 = −11 C. 𝑆 = −42 D. 𝑆 = 4

Câu 23. Tính khoảng cách giữa các tiếp tuyến của đồ thị hàm số 𝑓(𝑥) = −𝑥3 + 3𝑥 + 7 tại

các điểm cực trị của nó. 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 24. Cho hàm số y = 
𝑚𝑥2−2𝑥+𝑚−1

2𝑥+1
. Đường thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 

này vuông góc với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất khi m bằng 

A. 0 B. 1 C. −1 D. 2−1

Câu 25. Tìm 𝑎, 𝑏, 𝑐 sao cho đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥4 + 𝑏𝑥2 + 𝑐 qua O và có một điểm

cực tiểu A(√3;−9) 

A. 𝑎 = −1; 𝑏 = 6; 𝑐 = 0 B. 𝑎 = 1; 𝑏 = 6; 𝑐 = 0

C. 𝑎 = −1; 𝑏 = 0; 𝑐 = 0     D. 𝑎 = 1; 𝑏 = −6; 𝑐 = 0

Câu 26. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 𝑦 =
1

3
𝑥3 − 𝑥2 − 𝑥 − 1 bằng

A. 
5√2

3
B. 

2√5

3
C. 

10√2

3
D. 

2√10

3

Câu 27. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 𝑚 để hàm số 𝑦 =
1

3
(𝑚 − 1)𝑥3 −𝑚𝑥2 +

(𝑚 − 3)𝑥 + 4𝑚 − 1 có cực đại. 

A. 𝑚 ∈ (−∞;+∞) B. 𝑚 ∈ (
3

4
; +∞)\{1} 

C. 𝑚 ∈ [
3

4
; +∞) \{1} D. 𝑚 ∈ (

3

4
; +∞) 

Câu 28. Cho hàm số f(x) có đạo hàm là 𝑓′(𝑥) = 𝑥(𝑥 + 1)2(𝑥 − 2)4 ∀ 𝑥 ∈ 𝑅. Số cực

tiểu của hàm số 𝑓(𝑥) là 

A. 2    B. 0    C. 1   D. 3

Câu 29. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥4 + 2𝑚𝑥2 + 4

có 3 điểm cực trị nằm trên các trục tọa độ

A. m = 2 B. m = -2 hoặc m = 2

C. Không có giá trị nào của m    D. m = -2

Câu 30. Số điểm cực trị của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 6𝑥2 + 5𝑥 − 1 là

A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 31. Đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 có điểm cực trị là
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Biết thì nói là biết. không biết thì nói là không biết. Thế mới gọi là biết 

A. (1;−2) B. (−1; 0) C. (−1; 2) D. (1; 0)

Câu 32. Cho hàm số 𝑓(𝑥) có đạo hàm là 𝑓′(𝑥) = 𝑥(𝑥 − 1)2(𝑥 + 3)3. Số điểm cực trị của

hàm số 𝑓(𝑥) là 

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 33. Đường thẳng chứa hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 𝑥 +𝑚
đi qua điểm 𝑀 (3;−1) khi 𝑚 bằng 

A. 1 B. -1 C. 0 D. một giá trị khác

Câu 34. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 + 1 −𝑚 có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu trái dấu khi

A.𝑚 = −1 hoặc 𝑚 = 3 B. 𝑚 < −1 hoặc 𝑚 > 3

C. −1 < 𝑚 < 3 D. −1 ≤ 𝑚 ≤ 3

Câu 35. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị hàm số 

có bao nhiêu cực trị ? 

A. 2 B. 1 C. 3 D. 4

Câu 36. Tìm 𝑚 để hàm số 𝑦 = −𝑥3 −𝑚𝑥2 + 3(𝑚 + 1)𝑥 đạt cực tiểu tại điểm 𝑥 = −1

A.𝑚 = 0 B.𝑚 = −1 C.𝑚 = 1 D.𝑚 = 2

Câu 37. Tìm giá trị cực đại của hàm số sau 𝑦 = −𝑥3 − 3𝑥2 + 2

A.−1    B.−2    C.0 D.5

Câu 38. Tìm 𝑎, 𝑏 để các giá trị cực trị của hàm số 𝑦 = −𝑎𝑥3 − (𝑎 − 1)𝑥2 + 3𝑥 − 𝑏 đều là

những số dương và 𝑥0 = −1 là điểm cực trị của hàm số.

A.{
𝑎 = 1
𝑏 > 1

B.{
𝑎 = 1
𝑏 > −3

C.{
𝑎 = 1
𝑏 > 2

D.{
𝑎 = 1
𝑏 > −2

Câu 39. Gọi A, B, C là các điểm cực trị của đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑥2 + 3. Tính diện tích

của tam giác ABC. 

A. 2 B. 1 C. √2 D. 2√2

Câu 40. Cho hàm số 𝑦 = −𝑚𝑥4 + (1 −𝑚)𝑥2 + 1 + 7𝑚. Tìm tất cả các giá trị của m để

hàm số có 3 điểm cực trị. 

A. 1 < 𝑚 < 2 B. 0 < 𝑚 < 1 C. −1 < 𝑚 < 0  D. 𝑚 > 1
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Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức. 

Học trong cuộc sống là công việc cả đời 

Câu 41. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑚𝑥2 + 3(𝑚2 − 1) +𝑚3. Tìm tất cả các giá trị của m để

hàm số đạt cực đại tại 𝑥 = 2 

A. 𝑚 = 3 B. 𝑚 = 2 C. 𝑚 = −1 D. 𝑚 = 3 hoặc 𝑚 = −1

Câu 42. Hàm số 𝑦 = −𝑥4 − 5𝑥2 + 70 có tất cả bao nhiêu điểm cực trị ?

A. 2 B. 3 C. 0 D. 1

Câu 43. Cho hàm số 𝑦 = 2017𝑥
2018

. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ?

A. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận B. Hàm số có một điểm cực tiểu

C. Hàm số có một điểm cực đại D. Hàm số đồng biến trên ℝ

Câu 44. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) liên tục trên ℝ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. 

Xét bốn mệnh đề sau: 

(1): “Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) đạt cực đại tại 𝑥0 = 0"

(2): “Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có ba cực trị” 

(3): “Phương trình 𝑓(𝑥) = 0 có đúng ba nghiệm thực phân biệt” 

(4): “Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất là −2 trên đoạn [−2; 2]" 

Hỏi trong 4 mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng? 

A.1 B.3 C.4 D.2

Câu 45. Cho hàm số 𝑦 = 4𝑥3 − 3𝑚𝑥2 + (𝑚2 − 3𝑚)𝑥 +𝑚 với 𝑚 là tham số. Tìm 𝑚 để

hàm số đạt cực trị tại hai điểm 𝑥1, 𝑥2 sao cho 𝑥1. 𝑥2 < 0

A.𝑚 ∈ [0; 3] B.𝑚 ∈ (0; 3)

C.𝑚 ∈ (−∞; 0) ∪ (3;+∞) D.𝑚 ∈ (−∞; 0] ∪ [3;+∞)

Câu 46: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số :𝑦 = 𝑥4 −

2𝑚𝑥2 + 2𝑚2 + 1  có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh của một tam giác đều

A.𝑚 = 1 B.𝑚 =
1

√3
C.𝑚 = −√3

3
D.𝑚 = √3

3

Câu 47: Tìm giá trị cực đại 𝑦𝐶Đ của hàm số: 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 + 2

A. 𝑦𝐶Đ = 1 B. 𝑦𝐶Đ = 2 C. 𝑦𝐶Đ = 4 D. 𝑦𝐶Đ = −1

Câu 48. Cho hàm số 𝑓(𝑥) có đồ thị 𝑓′(𝑥) của nó trên khoảng 𝐾 như hình vẽ. Khi đó

trên 𝐾, hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bao nhiêu điểm cực trị? 

A. 1 B. 4

C. 3 D. 2
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Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức. 

Học trong cuộc sống là công việc cả đời 

Câu 49: Đồ thị của hàm số 𝑦 = 𝑥4 − 𝑥2 + 1 có bao nhiêu điểm cưc tri ̣có tung độ dương?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 50: Gọi 𝑥1, 𝑥2 là hai điểm cực trị của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑚𝑥2 + 3(𝑚2 − 1)𝑥 −𝑚3 +

𝑚. Tìm tất cả các giá trị của tham số 𝑚 để 𝑥1
2 + 𝑥2

2 − 𝑥1. 𝑥2 = 7.

A. 𝑚 = 0 B. 𝑚 = ±
9

2
C. 𝑚 = ±

1

2
D. 𝑚 = ±2

Câu 51: Cho hàm số 𝑦 =
𝑥2

𝑒𝑥
, với −1 ≤ 𝑥 ≤ 3. Gọi 𝑥1, 𝑥2 lần lượt là điểm cực đại, điểm cực

tiểu của hàm số. Giá trị của biểu thức 2𝑥1
2 + 3𝑥2

2 bằng:

A. 20. B. 8. C. 12. D. 4.

Câu 52: Cho hàm số f(x) xác định, liên tục trên ℝ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau: 

Khẳng định nào sau đây là đúng ? 

A. Hàm số f(x) có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.

B. Hàm số f(x) có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.

C. Hàm số f(x) có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu.

D. Hàm số f(x) có 1 đúng một điểm cực trị.

Câu 53 : Cho hàm số 𝑦 =
1

3
𝑥3 + (2𝑚 − 1)𝑥2 + (1 + 𝑚)𝑥. Tập hợp các giá trị thực của m để hàm số có

hai điểm cực trị đồng thời điểm cực đại lớn hơn −1 là ? 

A. (−∞;0) ∪ (
5

4
; +∞) B. (

5

4
; +∞) 

C. (−∞;0) D. (−∞;−
1

4
) 

Câu 54: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định, liên tục trên ℝ và có bảng biến thiên: 

Khẳng định  nào sau đây đúng? 

A. Hàm số có đúng hai cực trị

B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng -1 hoặc 1

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -3

D. Hàm số đạt cực đại tại x  0
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Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi thế giới 

Câu 55: Tìm giá trị cực đại 𝑦𝐶Đ hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 + 1.

A. 𝑦𝐶Đ = 1 B. 𝑦𝐶Đ = 0 C. 𝑦𝐶Đ = −3 D. 𝑦𝐶Đ = 2

Câu 56: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥4 −

2𝑚𝑥2 + 2𝑚 +𝑚4 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.

A. 𝑚 = √3
3

B. 𝑚 = 1 − √3
3

C. 𝑚 = 1 + √3
3

D. 𝑚 = −√3
3

Câu 57: Đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) 𝑐ó lim
𝑥→+∞

𝑦 = 2; lim
𝑥→−∞

𝑦 = 2. Chọn khẳng định đúng? 

A. Tiệm cận đứng x = 2 .

B. Tiệm cận ngang y = 2 .

C. Hàm số có hai cực trị.

D. Hàm số có một cực trị.

Câu 58 : Cho hàm số 𝑦 = 2𝑥3 + 3(𝑚 − 1)𝑥2 + 6(𝑚 − 2)𝑥 − 1. Với giá trị nào của m thì

đồ thị hàm số có hai điểm cực trị 𝑥1 𝑣à 𝑥2 sao cho |𝑥1 + 𝑥2| = 2.

A. m = 3 . B. m = −1. C. m = 0. D. m =1.

Câu 59: Cho hàm số 𝑦 =
1

3
𝑥3 +𝑚𝑥2 + (2𝑚 − 1)𝑥 − 1. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. ∀𝑚 < 1 thì hàm số có hai điểm cực trị

B. Hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu

C. ∀𝑚 ≠ 1 thì hàm số có cực đại và cực tiểu

D. ∀𝑚 > 1 thì hàm số có cực trị

Câu 60: Cho hàm số 𝑦 =
𝑥3

3
− 2𝑥2 + 3𝑥 +

2

3
. Toạ độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là. 

A. (−1; 2) B. 3;
2

3
) 

C. (1;−2) D. (1; 2)

Câu 61. Cho hàm số 𝑦 =  𝑓 (𝑥) xác định và liên tục trên 𝑅 và có đồ thị là đường cong trong 

hình vẽ bên dưới. Hỏi điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 𝑦 =  𝑓 (𝑥) là điểm nào ? 

A. 𝑥 = −2 B. 𝑦 = −2 C. 𝑀(0;−2) D. 𝑁(2; 2)

Câu 62. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 + 3 có bao nhiêu điểm cực trị trên khoảng (−1;
4

3
) 

A. 1 B. 2 C. 0 D. 3

Câu 63. Tìm m để đồ thị hàm sô 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑚𝑥2 + 2𝑚2 − 4 có ba điểm cực trị tạo thành

một tam giác có diện tích bằng 1. 

-2     -1 2 

-2
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Giáo dục là một điều rất kính trọng nhưng nên nhớ rằng đôi khi những điều được dạy là 

những cái không đáng biết 

A. 𝑚 = 1. B. 𝑚 = ±1. C. 𝑚 =
1

√4
5 . D. 𝑚 = ±

1

√4
5

Câu 64. Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị. 

A. 𝑦 = −𝑥4 − 𝑥2 + 1. B. 𝑦 = 𝑥4 + 2𝑥2 − 1.

C. 𝑦 = 2𝑥4 + 4𝑥2 + 1. D. 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑥2 − 1.

Câu 65. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định trên R. Ta có bảng biến thiên sau 

Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có 1 cực đại và 2 cực tiểu.

B. Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có 1 cực đại và 1 cực tiểu

C. Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đúng 1 cực trị

D Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có 2cực đại và 1 cực tiểu.

Câu 66. Tìm m để hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 +𝑚𝑥 − 1 đạt cực trị tại 𝑥 = 2

A. 𝑚 = 0. B. 𝑚 > 0.  C. 𝑚 ≠ 0.  D. 𝑚 < 0.

Câu 67.Cho hàm số 𝑦 =
1

4
𝑥4 − 2𝑥2 + 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số có 1 cực đai và 2 cực tiểu B. Hàm số có 2 cực đại và 1 cực tiểu.

C. Hàm số không có cực đại và cực tiểu D. Hàm số có 1 cực đại và 1 cực tiểu.

Câu 68. Cho hàm số  𝑦 = 2𝑥3 + 3𝑥2 − 12𝑥 − 12. Gọi 𝑥1 và 𝑥2 lần lượt là hoành độ hai điểm cực

đại và cực tiểu của đồ thị hàm số. Kết luận nào sau đây là đúng? 

A. (𝑥1 − 𝑥2)
2 = 8. B. 𝑥1. 𝑥2 = 2. C. 𝑥1 − 𝑥2 = 3. D. 𝑥1

2 + 𝑥2
2 = 6.

Câu 69. Tọa độ điểm cực dại của đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑥2 − 2 là

A.(0;−2). B. (1;−3). C. (−2; 0). D. (−1;−3).

Câu 70. Tìm tất cả các giá tri của tham số m để đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑚2𝑥2 + 1 có 3

điểm cực trị tạo thành 3 đỉnh của 1 tam giác vuông cân 

x -∞ -1 2 5 +∞ 

f '(x) - 0 + || - 0 - 

f (x) 
+∞ 3 

1 

-1 −∞ 
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Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời 

A. 𝑚 = 0;𝑚 = ±1 B. 𝑚 = 1 C. 𝑚 = ±1 D. 𝑚 = ±2
Câu 71. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥)xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên 

x -∞ -1 0 1 +∞ 

y’ + 0 - 0 + 0 - 

y 1 1 

-∞ 0 -∞ 

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng 

A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 và giá trị nhỏ nhất bằng 0.

B. Hàm số có giá trị cực đại bằng −1

C. Hàm số đạt cực đại tại x = ±1 và đạt cực tiểu tại x = 0 .

D. Hàm số có đúng một cực trị.

Câu 72. Hàm số 𝑦 = 𝑥4 − 10𝑥2 + 9 đạt cực đại, cực tiểu lần lượt tại 𝑥1, 𝑥2. Tính giá trị biểu

thức |𝑥1 − 𝑥2|

`A. 4 B. √5 C. 2√5 D. 5 

Câu 73: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây 

đúng? 

Câu 74 : Điểm cực tiểu của đồ thịhàm số y = x − 5 +
1

x
 là: 

A.-3       B.(1;-3)                      C.-7   D.(-1;-7) 

Câu 75 : Cho hàm số y x 2  . Chọn khẳng định đúng? 

A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 B. Hàm số đạt cực đại tại x = -2

C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = -2 D. Hàm số không có cực trị.

Câu 76. Tìm tất cả giá trị thực của m để hàm số y  4x3  mx2  12x đạt cực tiểu tại điểm

x  2. m=? 

A.-9                      B.2                    C. Không tồn tại m           D.9 

Câu 77 : Tìm tất cả giá trị thực của m đề hàm số y=𝑥4 − 2𝑚𝑥2 +𝑚 − 3 có ba điểm cực trị

tạo thành một tam giác cân  

A.𝑚 ≥ 0 B.m=1 C.𝑚 > 0 D.𝑚 < 3

Câu 78 : Tìm tất cả điểm cực trị của hàm số 𝑦 =
1

2
𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 − 2017. 

A. Hàm số có hai điểm cực trị.

B. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.

C. Hàm số có một điểm cực trị.

D. Giá trị lớn nhất của hàm số là 3.
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Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục 

A.𝑥 =
𝜋

6
+
𝑘2𝜋

3
 (𝑘 ∈ 𝑍)  B. [

𝑥 =
𝜋

6
+
𝑘2𝜋

1

𝑥 =
5𝜋

6
+

𝑘2𝜋

1

 (𝑘 ∈ 𝑍) 

C. [
𝑥 = −

𝜋

6
+
𝑘2𝜋

1

𝑥 =
7𝜋

6
+
𝑘2𝜋

1

 (𝑘 ∈ 𝑍)  D. 𝑥 = −
𝜋

6
+
𝑘2𝜋

3
 (𝑘 ∈ 𝑍) 

Câu 79 : Cho hàm số 
x3

3
− 2x2 + 3x +

2

3
 . Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số  là 

A. (1;-2) B. (-1;2) C. (3;
2

3
)  D. (1;2)

Câu 80 :Dựa vào bảng biến thiên của hàm số, chọn câu khẳng định đúng 

A.Hàm số có một cực trị B.Hàm số không xác định tại x=3

C.Hàm số không có cực trị D. Hàm số có 2 cực trị

Câu 81 : Tìm m đề đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑚2𝑥2 + 1 có 3 điểm cực trị tạo thành một tam

giác vuông cân  

A.m=-1 B.m=1 C.m=±1 D.m=±2

Câu 82: Hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị?

A.𝑦 = −𝑥4 + 2𝑥2   B.𝑦 =
1

3
𝑥3 − 3𝑥2 + 7𝑥 + 2

C.𝑦 = −𝑥4 − 2𝑥2 + 1 D.𝑦 = 𝑥4 − 1

Câu 83: Tìm tất cả các giá trị của tham số 𝑚 sao cho đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑚𝑥2 + 2𝑚 +

𝑚4 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.

A.𝑚 = 1 B.𝑚 = √3
3

C.𝑚 =
√6
3

2
D.𝑚 =

√3
3

2

Câu 84: Tìm tất cả các giá trị của tham số 𝑚 để hàm số 𝑦 = 𝑥4 − 2(𝑚 + 1)𝑥2 +𝑚2 − 1

đạt cực tiểu tại 𝑥 = 0. 

A.𝑚 ≥ 1 hoặc 𝑚 ≤ −1 B.𝑚 = −1 C.𝑚 < −1 D.𝑚 ≤ −1

Câu 85: Cho hàm số 𝑦 =
𝑥2−4𝑥+7

𝑥−1
 . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Cực tiểu của hàm số bằng 2. B. Cực tiểu của hàm số bằng 6.

C. Cực tiểu của hàm số bằng 1. D. Cực tiểu của hàm số bằng 3.
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Muốn xây dựng đất nước trước hết phải phát triển giáo dục 

Câu 86: Cho hàm số 𝑦 =
𝑥2−3𝑥+1

𝑥
có giá trị cực đại 𝑦1 và giá trị cực tiểu 𝑦2.

Tính 𝑆 = 𝑦2 − 𝑦1.

A.𝑆 = −1 B.𝑆 = −5 C.𝑆 = 4 D.𝑆 = −4

Câu 87: Biết rằng hàm số 𝑦 = −
𝑥3

3
+
𝑚𝑥2

3
+ 4 đạt cực đại tại 𝑥 = 2. Khi đó giá trị của 𝑚 là:

A.𝑚 = 4 B.𝑚 = 2 C.𝑚 = 3 D.𝑚 = 1

Câu 88: Hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 có điểm cực đại là:

  A.(1;−2)  B. .(−2; 0)  C. .(−1; 2) D. .(1; 0)

Câu 89: Cho hàm số 𝑦 =
𝑥4

2
− 𝑥2 + 3. Đồ thị có điểm cực tiểu là?

A.(−1;
2

5
) B. (

2

5
; −1) C. (−1;

5

2
) D. (

5

2
; −1) 

Câu 90: Cho hàm số 𝑦 = 2𝑥3 − 3𝑥2 + 1, có đồ thị (𝐶). Chọn đáp án sai trong các đáp án

sau: 

A.Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 1) B.Hàm số không có tiệm cận

C.Đồ thị hàm số đi qua điểm 𝐴(2; 3) D.Hàm số có 2 cực trị

Câu 91: Cho hàm số 𝑦 =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
 𝑎𝑐 ≠ 0, 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 ≠ 0. Khẳng định nào sau đây sai ? 

A.Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành B.Hàm số không có cực trị

C. lim
𝑥→±∞

𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑐
D.Hàm số xác định tại mọi 𝑥 ∈ ℝ

Câu 92: Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 4 218 2y x x     là

A. ( 3;79) B. (3;79) C. (0; 2) D. ( 2;0)

Câu 93: Cho hàm số y  mx4  m 1 x2 1 2m . Tìm tất cả giá trị của m để hàm số có 3

điểm cực trị 

A. 1  m  2 B. 1  m 0 C. m  1 D. 0  m  1

Câu 94: Cho hàm số y  2x4  3x2  5 . Mệnh đề nào sau đây sai

A. Đồ thị hàm số luôn nhận trục tung làm trục đối xứng.

B. Đồ thị hàm số luôn có 3 điểm cực trị.

C. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành.

D. Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm

Câu 95: Cho hàm số y  x3  3x2  m2  2m .  Tìm tất cả các giá trị của tham số m

để giá trị cực đại của hàm số bằng 3. 
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Một đứa trẻ được dạy bảo tốt sẽ trở thành người tốt 

A.[
𝑚=−1
𝑚=3

B.[
𝑚=1
𝑚=−3

C.[
𝑚=0
𝑚=2

D.Không tồn tại m

Câu 96: Cho hàm số y  2x3  3x2  5 . Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là:

A.(1;4)  B.(4;1)  C.(5;0)  D.(0;5) 

Câu  97:  Cho hàm số 𝑦 = 𝑚𝑥4+(2m+1)𝑥2 + 1 . Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có

một điểm cực tiểu. 

A. 𝑚 ≥ 0 B.Không tồn tại m C.−
1

2
≤ 𝑚 ≤ 0 D.m > −

1

2

Câu 98: Cho hàm số y  x3  3x2  mx  m  2 .Tìm tất cả các giá trị của tham số m để

đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung 

A.m≤ 0 B.𝑚 < 3 C.𝑚 ≥ 0 D.𝑚 < 0

Câu 99: Cho hàm số  𝑦 =
1

3
sin 3𝑥 +𝑚 sin 𝑥 .Tìm tất cả các giá trị của m để hàm 

số đạt cực tiểu tại điểm 𝑥 =
𝜋

3
. 

A.𝑚 > 0 B.𝑚 = 0 C.Không tồn tại 𝑚 D.𝑚 = 2

Dạng 3 : GTLN, GTNN 

Câu 1. (sở GD&ĐT Bắc Ninh) Tìm giá trị cực tiểu của hàm số sau 𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥2 − 5

A.−1 B.−2 C.0 D.−5 

Câu 2. (sở GD&ĐT Bắc Ninh) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 𝑦 =
𝑥2+9

𝑥
 trên đoạn [−4;−1] 

A. max
[−4;−1]

𝑦 = −6 B. max
[−4;−1]

𝑦 = −
25

4

C. max
[−4;−1]

𝑦 = −10 D. max
[−4;−1]

𝑦 = −4

Câu 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑦 = sin3 𝑥 − cos 2𝑥 + sin 𝑥 + 2 trên khoảng

(−
𝜋

2
;
𝜋

2
)

A. 5 B. 
23

27
C. 1 D. 

1

27

Câu 4. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑓(𝑥) = 2 cos3 𝑥 − cos 2𝑥 trên tập

hợp 𝐷 = [−
𝜋

3
;
𝜋

3
].

A. max
𝑥∈𝐷

𝑓(𝑥) = 1,min
𝑥∈𝐷

𝑓(𝑥) =
19

27
B. max

𝑥∈𝐷
𝑓(𝑥) =

3

4
, min
𝑥∈𝐷

𝑓(𝑥) = −3 

C. max
𝑥∈𝐷

𝑓(𝑥) =
3

4
, min
𝑥∈𝐷

𝑓(𝑥) =
19

27
D. Max

𝑥∈𝐷
𝑓(𝑥) = 1,min

𝑥∈𝐷
𝑓(𝑥) = −3 

Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đồ thị trên [−2; 4] 
như hình vẽ.  

4 x 

3 
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Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học 

Tìm max
[−2;4]

|𝑓(𝑥)| 

A. 2 B. |𝑓(0)|

C. 3 D. 1

Câu 6. Cho sau số thực 𝑚, 𝑛, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠 thỏa 2𝑚 + 𝑛 + 2𝑝 + 3 = 0, 2𝑞 + 4𝑟 + 4𝑠 + 5 = 0. 

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 𝑃 = (𝑚 − 𝑟)2 + (𝑛 − 𝑞)2 + (𝑝 − 𝑠)2 có dạng 
𝑎

𝑏
 với 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ 

và 
𝑎

𝑏
là phân số tối giản. Tính 𝑆 = 𝑏2 − 𝑎2.

A. 𝑆 = 671 B. 𝑆 = 80 C. 𝑆 = 1295 D. 𝑆 = 35

Câu 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: 𝑦 = 𝑥 +
4

𝑥
 trên đoạn [1; 3] 

A. min
[1;3]

𝑦 =
13

3
B).min

[1;3]
𝑦 = 5 C.min

[1;3]
𝑦 = 3 D.min

[1;3]
𝑦 = 4 

Câu 8: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: 𝑓(𝑥) =
𝑥2

2
− 𝑥 + √2𝑥 − 𝑥2

A.𝑚𝑎𝑥𝑓(𝑥) = 0 B.𝑚𝑎𝑥𝑓(𝑥) = −
3

2
+
√3

2

C.max𝑓(𝑥) = −
1

2
D.max𝑓(𝑥) =

1

2

Câu 9: Giá trị của 𝑚 để hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥 +𝑚 đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 trên đoạn

[0; 2] thuộc khoảng nào sau đây? 

A. (2; 4)  B.(3; 5) C. (−2; 0) D.(4; 7).
Câu 10: Cho hàm sô 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đạo hàm 𝑓′(𝑥) liên tục trên ℝ và đồ thị hàm số 𝑓′(𝑥) trên 

đoạn [−3; 3] như hình vẽ bên. Tìm mệnh đề đúng trong các 

mệnh đề sau: 

A. min
[−3;3]

𝑓(𝑥) = 𝑓(1) B. min
[−3;3]

𝑓(𝑥) = 𝑓(3) 

C. min
[−3;3]

𝑓(𝑥) = 𝑓(−2). D. min
[−3;3]

𝑓(𝑥) = 𝑓(−3). 

Câu 11. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 trên đoạn

[-2;1]. Tính giá trị 𝑇 = 𝑀 +𝑚. 
A. 𝑇 = −20. B. 𝑇 = −4. C. 𝑇 = 2. D. 𝑇 = −24.

Câu 12. Cho hàm số 𝑦 =
2𝑥

𝑥−2
 có dồ thị (C). Tìm giá trị nhỏ nhất h của tổng khoảng cách từ 

điểm M thuộc (C) tới hai đường thẳng ∆1: 𝑥 − 1 = 0 và ∆2= 𝑦 − 2 = 0. 
A. h=4. B. h=3. C. h=5. D. h=2.

Câu 13: Kí hiệu 𝑚,𝑀  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑦 =
𝑥2+𝑥+4

𝑥+1

trên đoạn [0; 3] . Tính giá trị của tỉ số 
𝑀

𝑚
.

A. 
4

3
B. 

5

3
C. 2 D.

2

3

Câu 14: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑓(𝑥) = (𝑥2 − 2)𝑒2𝑥 trên [−1; 2].
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Cần phải lựa chon một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì 

A.min
[−1;2]

𝑓(𝑥) = −𝑒2. B.min
[−1;2]

𝑓(𝑥) = −2𝑒2

C. min
[−1;2]

𝑓(𝑥) = 2𝑒4      D.min
[−1;2]

𝑓(𝑥) = 2𝑒2.

Câu 15: Gọi M , m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑓(𝑥) =
𝑥2

𝑒𝑥
  trên 

đoạn [-1;1]. Tính giá trị của 𝑆 = 𝑀 +𝑚. 𝑒 

A. 𝑆 =
1

𝑒
B. 𝑆 = 𝑒2 +

1

𝑒
C.𝑆 = 𝑒 D. S=e+1

Câu 16. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây 

đúng? 

A. 𝑦𝐶Đ = 2 B. Không tồn tại GTLN của hàm 𝑦

C. min
𝑅
𝑦 = 2 D. max

𝑅
𝑦 = 4

Câu 17. Gọi m, M là GTNN và GTLN của hàm số 𝑦 = 𝑥√2018 − 𝑥2. Tính 𝑆 = |𝑚| + |𝑀| 

A. 𝑆 = 1 B. 𝑆 = 1008 C. 𝑆 = 2018 D. 𝑆 = 2017

Câu 18. Tìm GTLN, GTNN của hàm số 𝑦 =
𝑥2

𝑒𝑥
 trên đoạn [-1;1] 

A. 
1

𝑒
; 𝑒 B. 0;

1

𝑒
C. 0; 𝑒 D. 1; 𝑒

Câu 19. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 𝑓(𝑥) = 2sin
2 𝑥 + 2cos

2 𝑥 lần lượt là

A. 2 và 2√2 B. 2 và 3 C. √2 và 3 D. 2√2 và 3

Câu 20. Cho hàm số 𝑦 = 2𝑥 + 3√9 − 𝑥2. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 

A. −6 B. −9 C. 9 D. 0

Câu 21. (sở GD&ĐT Bắc Ninh) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 𝑦 =
𝑥2+9

𝑥
 trên đoạn 

[−4;−1] 

A. max
[−4;−1]

𝑦 = −6 B. max
[−4;−1]

𝑦 = −
25

4

C. max
[−4;−1]

𝑦 = −10 D. max
[−4;−1]

𝑦 = −4 

Câu 22. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑓(𝑥) = 2 cos3 𝑥 − cos 2𝑥 trên tập

hợp 𝐷 = [−
𝜋

3
;
𝜋

3
].

x −∞ -1 0 +∞ 

y' - || + 0 - 

y 

8 

2 

4 

−∞ 
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Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người 

A. max
𝑥∈𝐷

𝑓(𝑥) = 1,min
𝑥∈𝐷

𝑓(𝑥) =
19

27
B. max

𝑥∈𝐷
𝑓(𝑥) =

3

4
, min
𝑥∈𝐷

𝑓(𝑥) = −3 

C. max
𝑥∈𝐷

𝑓(𝑥) =
3

4
, min
𝑥∈𝐷

𝑓(𝑥) =
19

27
D. Max

𝑥∈𝐷
𝑓(𝑥) = 1,min

𝑥∈𝐷
𝑓(𝑥) = −3 

Câu 23. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) liên tục trên ℝ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. 

Xét bốn mệnh đề sau: 

(1): “Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) đạt cực đại tại 𝑥0 = 0"

(2): “Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có ba cực trị” 

(3): “Phương trình 𝑓(𝑥) = 0 có đúng ba nghiệm thực phân biệt” 

(4): “Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất là −2 trên đoạn [−2; 2]" 

Hỏi trong 4 mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng? 

A.1 B.3 C.4 D.2

Câu 24: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: 𝑦 = 𝑥 +
4

𝑥
 trên đoạn [1; 3]

A) min
[1;3]

𝑦 =
13

3
B) min

[1;3]
𝑦 = 5 

C)min
[1;3]

𝑦 = 3   D)min
[1;3]

𝑦 = 4 

Câu 25: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: 𝑓(𝑥) =
𝑥2

2
− 𝑥 + √2𝑥 − 𝑥2

A.𝑚𝑎𝑥𝑓(𝑥) = 0 B.𝑚𝑎𝑥𝑓(𝑥) = −
3

2
+
√3

2

C.max𝑓(𝑥) = −
1

2
D.max𝑓(𝑥) =

1

2

Câu 26: Kết luận nào SAI: hàm số  f (x)  (𝑥2 + 2𝑥 + 2). 𝑒𝑥:

A.Đồng biến trên ℝ B.Có một cực trị

C.Không có GTLN,GTNN D.𝑓′(−1) =
1

𝑒

Câu 27. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑦 = sin3 𝑥 − cos 2𝑥 + sin 𝑥 + 2 trên khoảng

(−
𝜋

2
;
𝜋

2
)

A. 5 B. 
23

27
C. 1 D. 

1

27

Câu 28: Goi ̣ 𝑚 là giá trị nhỏ nhất và 𝑀 là giá trị lớn nhất của hàm số 𝑦 = 2𝑥3 +

3𝑥2 − 1 trên đoạn [−2;−
1

2
]. Tính giá trị của 𝑀 −𝑚.

A. – 5. B. 1. C. 4. D. 5.
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Học, học nữa, học mãi 

Câu 29: Cho hàm số 𝑦 = 𝑥 + √1 − 𝑥2. Kí hiệu 𝑀,𝑚 lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất 

của hàm số. Giá trị của biểu thức 49𝑀2 −𝑚2 bằng?

A. 95. B. 96. C. 94. D. 97.

Câu 30: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 𝑦 = 𝑥 + cos2 𝑥 𝑡𝑟ê𝑛 đ𝑜ạ𝑛 [0;
𝜋

2
] . 

A.max
[0;

𝜋

2
]
𝑦 =

𝜋

2
B.max

[0;
𝜋

2
]
𝑦 = 0 C.max

[0;
𝜋

2
]
𝑦 =

𝜋

4
D.max

[0;
𝜋

2
]
𝑦 = 𝜋 

Câu 31: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑦 = 2𝑥𝑒𝑥 − 2𝑥 − 𝑥2 trên đoạn

[−
1

2
; 2] là :

𝑨.{

max
[−
1
2
;2]

𝑦 = 4𝑒 + 8

min
[−
1
2
;2]

𝑦 = 0 𝑩.

{

max
[−
1
2
;2]

𝑦 = 0

min
[−
1
2
;2]

𝑦 = −
1

√𝑒
−
5

4

 
C. {

max
[−
1

2
;2]
𝑦 = 4𝑒2 + 8

min
[−
1

2
;2]
𝑦 = 0

D. {

max
[−
1

2
;2]
𝑦 = 4𝑒2 − 8

min
[−
1

2
;2]
𝑦 = 0

Câu 32: Trên khoảng (0; +∞) thì hàm số 𝑦 = −𝑥3 + 3𝑥 + 1:

A. Có giá trị nhỏ nhất là min 𝑦 =  3

Câu 33 : Hàm số 𝑦 = 4√𝑥2 − 2𝑥 + 3 + 2𝑥 − 𝑥2 đạt giá trị lớn nhất tại hai giá trị 𝑥 mà tích

của chúng là: 

A. 2 B. 1 C. 0 D. −1

Câu 34. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số 𝑦 = 𝑥. 𝑒−𝑥 trên

nửa khoảng [0;+∞). 

A. 𝑀 =
1

𝑒
,𝑚 = −

1

𝑒
. B. 𝑚 =

1

𝑒
, 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑡ồ𝑛 𝑡ạ𝑖 𝑀. 

C. 𝑀 =
1

𝑒
, 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑡ồ𝑛 𝑡ạ𝑖 𝑚. D. 𝑀 =

1

𝑒
,𝑚 = 0. 

Câu 35.Tìm giá trị lớn nhất M  và giá trị nhỏ nhất m của 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑥2 + 3 trên

[0;2] 

A. 𝑀 = 5,𝑚 = 2. B. 𝑀 = 11,𝑚 = 2.

C. 𝑀 = 3,𝑚 = 2. D. 𝑀 = 11,𝑚 = 3.
Câu 36. Giá trị lớn nhất M và nhỏ nhất m của hàm số 𝑦 = 𝑥2 − 2 ln 𝑥 trên [𝑒−1; 𝑒] là

A. 𝑀 = 𝑒2 − 2,𝑚 = 𝑒−2 + 2. B. 𝑀 = 𝑒−2 + 2,𝑚 = 1.
C. 𝑀 = 𝑒−2 + 1,𝑚 = 1. D. 𝑀 = 𝑒2 − 2,𝑚 = 1.

Câu 37. Giá trị lớn nhất của hàm số 𝑦 = −2𝑥3 + 3𝑥2 − 12𝑥 + 2 trên đoạn [-1;2] là

A. max
 [−1;2]

𝑦 = 10. B. max
[−1;2]

𝑦 = 6. 

C. max
[−1;2]

𝑦 = 11. D. max
[−1;2]

𝑦 = 15. 

B. Có giá trị lớn nhất là max 𝑦 = – 1
C. Có giá trị nhỏ nhất là min 𝑦 = – 1
D. Có giá trị lớn nhất là max 𝑦 =  3
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30 chưa phải là Tết! 

Câu 38. Gọi 𝑎 và 𝑏 lần lượt là giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số 𝑦 = ln(2𝑥2 + 𝑒2) trên

[0, 𝑒]. Tính tổng 𝑎 + 𝑏? 

A. 𝑎 + 𝑏 = 1 + ln3 B. 𝑎 + 𝑏 = 2 + ln 3

C. 𝑎 + 𝑏 = 3 + ln 3 D. 𝑎 + 𝑏 = 4 + ln3

Câu 39. Cho hàm số 𝑓(𝑥) =
𝑚𝑥+1

𝑥−𝑚
. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [1; 2] bằng. Khi đó giá 

trị của tham số m là bao nhiêu 

A. 𝑚 = 3 B. 𝑚 =
1

3
C. 𝑚 = 1 D. 𝑚 =

3

4

Câu 40: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑦 = ln(𝑥2 − 2𝑥 + 1) − 𝑥 trên đoạn [2;4] là:

A. 2 ln 2 − 3. B. 2 ln 3 − 4. C. −2. D. −3.
Câu 41: Gọi 𝑀,𝑚 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

𝑦 = 𝑥 + √4 − 𝑥2. Khi đó: 

A. 𝑀 −𝑚 = 2√2 − 2. B. 𝑀 −𝑚 = 4.

C. 𝑀 −𝑚 = 2√2 + 2. D. 𝑀 −𝑚 = 2√2.
Câu 42: Cho các số thực 𝑥, 𝑦 thỏa mãn 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 3𝑦2 = 4. Giá trị lớn nhất của biểu thức

𝑃 = (𝑥 − 𝑦)2 là:

A. max𝑃 = 8. B. max𝑃 = 4. C. max𝑃 = 12. D. 16.
Câu 43. Goị M, m lần lươṭ là giá tri ̣ lớn nhất, giá tri ̣ nhỏ nhất của hàm số 

y  x3  3x2  3 trên 1;3 . Tổng (M + m) bằng:

A. 6 B. 4 C. 8 D. 2

Câu 44 : Giá trị lớn nhất của hàm số y= x+√4 − x2 bằng 

A.2√2 B.2 C.3 D.4

Câu 45 : Hàm số nào sau đây không có giá trị lớn nhất? 

A. y cos2x cos x 3     B. 4 2y x 2x  

C. 3y x x   D. 2y 2x x 

Câu 46 : Giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = sin2x − 2sinx là 

A.0                         B.
3√3

2
                    C.3                         D.

−3√3

2

Câu 47 : Kí hiệu m,M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 𝑦 =
𝑥+3

2𝑥−1
 trên 

đoạn [1;4] Tính 𝑀 −𝑚 

A.3 B.4 C.5 D.2

Câu 48 : Giá trị lớn nhất của hàm số𝑦 = 2𝑥3 + 3𝑥2 − 12𝑥 + 2 trên đoạn [-1 ; 2]

A.6 B.10 C.15 D.11
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Cơm cha áo mẹ chữ thầy 

Gắng công mà học có ngày thành danh 

Câu 49:Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2 2 3

1

x x
y

x

 



 trên đoạn  2;4  là: 

A. 
   2;4 2;4

11
min ( ) 2;max ( )

3
f x f x  B. 

   2;4 2;4
min ( ) 2 2;max ( ) 3f x f x 

C. 
   2;4 2;4
min ( ) 2;max ( ) 3f x f x  D. 

   2;4 2;4

11
min ( ) 2 2;max ( )

3
f x f x 

 Câu 50: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑦 = 𝑥 + √18 − 𝑥2. 

A.𝑦𝑚𝑖𝑛 = −3√2; 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 3√2 B. 𝑦𝑚𝑖𝑛 = 0; 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 3√2

C. 𝑦𝑚𝑖𝑛 = 0; 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 6 D. 𝑦𝑚𝑖𝑛 = −3√2; 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 6

Câu 51: Tìm tất cả các giá trị của tham số 𝑚 để hàm số 𝑦 =
𝑚𝑥+1

𝑥+𝑚2
 có giá trị lớn nhất trên 

đoạn [2; 3] bằng 
5

6
. 

A.𝑚 = 3 hoặc 𝑚 =
3

5
B.𝑚 = 3 hoặc 𝑚 =

2

5
C.𝑚 = 3 D.𝑚 = 2 hoặc 𝑚 =

2

5

Câu 52: Gọi M và m tương ứng là giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số y x2 2cosx

trên [–
𝜋

2
; 2𝜋]. Khi đó 𝑀 +𝑚 bằng:

A.2 +
17𝜋2

4
B.4 + 4𝜋2 C.2 +

𝜋2

4
D.2

Câu 53: Đồ thị của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 6𝑥2 + 9𝑥 + 1 có điểm cực đại 𝑀(𝑥1; 𝑦1). Tính

tổng 𝑥1 + 𝑦1
A.334 B.6 C.0 D.4

Câu 54: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trên tập xác định? 

A.𝑦 = −𝑥2 + 2 B.𝑦 = 𝑥3 − 9𝑥2 + 16  C.𝑦 =
𝑥−9

2𝑥+1
  D.𝑦 =

1

4
𝑥4 − 3𝑥2 + 1

Câu 55: Cho hàm số 𝑦 =
5𝑚𝑥

𝑥2+1
 (𝑚 là tham số, 𝑚 ≠ 0). Tìm tất cả các giá trị thực 𝑚 để hàm 

số đạt giá trị lớn nhất tại 𝑥 = 1 trên đoạn [−2; 2]? 

A.𝑚 ∈ ℝ \{0} B.𝑚 > 0 C.𝑚 < 0 D.Không tồn tại 𝑚

Câu 56: Giá trị lớn nhất của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 + 3𝑥 + 4 trên đoạn [0; 4] là:

A.32 B.4 C.5 D.64

Câu 57: Giá trị nhỏ nhất 𝑚, lớn nhất 𝑀 của hàm số 𝑦 =
3𝑥−1

𝑥−3
 trên đoạn [0; 2] là: 

A.𝑚 = 1,𝑀 = 3 B.𝑚 =
1

3
; 𝑀 = −5 

C.𝑚 = −5;𝑀 =
1

3
D.𝑀 = 1;𝑚 = −

2

5

Câu 58: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 26 2y x x    trên đoạn [1;6] là
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Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất 

là không ngừng học hỏi. 

A. 34 B. 64 C. 7 D. 2

Câu 59: Cho hàm số:  y  sin3 x  3sin x 1 xét trên 0;  . GTLN của hàm số bằng:

A. 2 B. 1 C. 0 D. -1

Câu 60: Gọi M, N lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số: 𝑦 = 2𝑥4 − 4𝑥2 + 1 trên

[1;3] . Khi đó tổng M+N bằng : 

A.128 B.0 C.127 D.126

Câu 61: Cho hàm số:𝑦 =
1−cos 𝑥

sin 𝑥+cos 𝑥−2
 .GTNN của hàm số bằng: 

A.0 B.-1 C.1 D.
2

11

Dạng 4: Tiệm cận 

Câu 1. Phương trình tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 𝑦 =
−𝑥+5

1−𝑥
 lần lượt 

là 

A.𝑦 = −1, 𝑥 = 1 B.𝑦 = 1, 𝑥 = −1

C.𝑦 = −1, 𝑥 = −1 D.𝑦 = 1, 𝑥 = 1

Câu 2. Tập hợp tất cả các giá trị của 𝑚 để đồ thị hàm số 𝑦 =
2017+√𝑥+1

√𝑥2−𝑚𝑥−3𝑚
 có đúng hai tiệm 

cận đứng là 

A.[
1

4
;
1

2
] B.(0;

1

2
) C.(0;+∞) D.(−∞;−12) ∪ (0;+∞) 

Câu 3. Cho hàm số 𝑦 =
𝑥

𝑥−1
 có đồ thị (𝐶) và 𝐴 là điểm thuộc (𝐶). Hỏi trên (𝐶) có bao nhiêu 

điểm A sao cho tổng các khoảng cách từ 𝐴 đến các tiệm cận của (𝐶) là nhỏ nhất. 

A. 2 B. 3 C. 1 D. Không tồn tại

Câu 4. Đồ thị hàm số 𝑦 =
2𝑥+7

√𝑥2−5
 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ? 

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

Câu 5. Trên đồ thị hàm số 𝑦 =
𝑥+4

𝑥−3
 có bao nhiêu điểm cách đều hai đường tiệm cận của nó 

A. 0     B . 4    C. 1    D. 2

Câu 6. Gọi 𝐼 là giao điểm hai tiệm cận của đồ thị hàm số 𝑦 =
5−2𝑥

2+𝑥
. Tìm tọa độ của 𝐼

A. 𝐼 (−2;−
3

2
) B. 𝐼(1; 2) C. 𝐼(−2; 1) D. 𝐼(−2;−2)

Câu 7. Cho hàm số 𝑦 =
4𝑥−5

√2𝑥2+9
. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là: 

A.3 B.2 C.1 D.4
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Câu 8: Đồ thị hàm số 𝑦 =
𝑥+3

𝑥−1
 có TCĐ, TCN lần lượt là: 

A. 𝑥 = 1; 𝑦 = 1 B. 𝑥 = −1; 𝑦 = 3

C.𝑥 = −3; 𝑦 = 1 D. 𝑥 = 1; 𝑦 = −3

Câu 9. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 𝑦 =
1−𝑥

1+𝑥
. 

A. 2 B. 1 C. 3. D.0.

Câu 10. Đồ thị hàm số nào dưới đây cắt trục hoành tại một điểm? 

A. 𝑦 = log(𝑥). B. 𝑦 = log2(𝑥
2 + 2). C. 𝑦 =

1

2𝑥
. D.𝑦 = 𝑒𝑥.

Câu 11. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 𝑦 = 1 +
2𝑥+2

𝑥−1
.

A. 𝑥 = 1. B. 𝑦 = 2. C. 𝑦 = 3. D. 𝑦 = 1.
Câu 12. Gọi n , d lần lượt là số tiệm cận ngang, tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 𝑦 =

𝑥−1

√2𝑥2−1−1
. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. 𝑛 + 𝑑 = 1. B. 𝑛 + 𝑑 = 2. C. 𝑛 + 𝑑 = 3. D. 𝑛 + 𝑑 = 4.

Câu 13: Đồ thị hàm số 𝑦 =
3𝑥−1

𝑥2−7𝑥+6
 có số đường tiệm cận là : 

A. 1. B. 2. C. 3 D. 0.

Câu 14: Tìm tất cả giá trị của 𝑚 sao cho đồ thị của hàm số 𝑦 =
√𝑚𝑥2+3𝑚𝑥+1

𝑥+2
 có ba tiệm cận.. 

A. 0 < 𝑚 <
1

2
. B. 0 < 𝑚 ≤

1

2
. C. 𝑚 ≤ 0. D. 𝑚 ≥

1

2
. 

Câu 15: Tổng số các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 𝑦 =
2017√5−𝑥2

𝑥2−5𝑥+6
 bằng? 

A. 3. B. 2. C. 1. D.4.

Câu 16: Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 𝑦 =
3𝑥+4

1−2𝑥

A. 𝑦 = −
3

2
B. 𝑥 = 3 C.𝑥 =

1

2
D.𝑦 = 3

Câu 17: Tìm tất cả các đường tiệm cận ngang của đồ thị (𝐻): 𝑦 =
𝑥+√𝑥2+1

𝑥−1
. 

A.𝑦 = 1 và 𝑦 = −1 B. 𝑦 = 1

C.𝑦 = 0 và 𝑦 = 2 D. 𝑦 =1 và 𝑦 = 2

Câu 18. Cho hàm số y = 
√𝑥2−4

𝑥−1
. Đồ thị hàm số có mấy tiệm cận 

A. 1 B. 0 C. 2 D. 3

Câu 19. Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận ngang? 
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A. 𝑦 = 𝑥 + √𝑥2 − 1 B. 𝑦 =
𝑥2

𝑥−1
C. 𝑦 =

𝑥+2

𝑥−1
D. 𝑦 =

𝑥+2

𝑥2−1

Câu 20. Cho hàm số 𝑦 = 2𝑥 +𝑚 −
1

𝑥+1
. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho đi 

qua điểm 𝐴 (0; 1) khi 𝑚 bằng 

A. 0 B. 1 C. -2 D. 2

Câu 21. Đường tiện cận xiên của đồ thị hàm số 𝑦 =
2𝑥2−𝑥

𝑥−1
 tạo với hai trục tọa độ một tam 

giác có diện tích bằng 

A. 
1

2
   B. 2 C. 

1

4
D. 1

Câu 22. Cho hàm số 𝑦 = 
√𝑥

𝑥+1
, khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 0 và tiệm cận đứng là x = −1

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 0 và không tiệm cận đứng

C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang và tiệm cận đứng là x = −1

D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận

Câu 23. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = 
𝑚𝑥−1

2𝑥+𝑚
 có tiệm cận đứng là đường thẳng 

𝑥 = −1 ?

A. 𝑚 = 2 B. 𝑚 = 
1

2
C. 𝑚 = 0 D. 𝑚 = −2

Câu 24. Đồ thị hàm số 𝑦 =
3𝑥+2

2𝑥+3
  có tiệm cận ngang là đường thẳng nào trong các đường 

thẳng dưới đây ? 

A. 𝑦 = −
3

2
B. 𝑦 =

2

3
C. 𝑦 =

3

2
D. 𝑦 = −

3

2

Câu 25: Đồ thị hàm số 𝑦 =
2𝑥+9

2𝑥−2
 có TCĐ, TCN lần lượt là: 

A. 𝑥 = 1; 𝑦 = 1 B.𝑥 = −1; 𝑦 = 3

C.𝑥 = −3; 𝑦 = 1 D.𝑥 = 1; 𝑦 = −3

Câu 26. Cho hàm số 𝑦 =
5𝑥+3

√4𝑥2−1
. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là: 

A.3 B.2 C.1 D.4

Câu 27. Gọi 𝐼 là giao điểm hai tiệm cận của đồ thị hàm số 𝑦 =
2𝑥−3

2+𝑥
. Tìm tọa độ của 𝐼 

A. 𝐼 (−2;−
3

2
) B. 𝐼(1; 2) C. 𝐼(−2; 1) D. 𝐼(−2; 2)
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Câu 28. Đồ thị hàm số 𝑦 =
√4−𝑥2

𝑥2−3𝑥−4
 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ? 

A. 3 B. 0 C. 2 D. 1

Câu 29. Cho hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥
2
 với 𝑎 > 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ?

A. Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận B. Hàm số có một điểm cực tiểu

C. Hàm số có một điểm cực đại D. Hàm số đồng biến trên ℝ

Câu 30. Cho hàm số 𝑦 =
𝑥+1

𝑥−1
 có đồ thị (𝐶) và 𝐴 là điểm thuộc (𝐶). Tìm giá trị nhỏ nhất của 

tổng các khoảng cách từ 𝐴 đến các tiệm cận của (𝐶). 

A. 2√2 B. 2 C. 3 D. 2√3

Câu 31. Đồ thị hàm số 𝑦 =
2𝑥−1

√𝑥2−4
 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ? 

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

Câu 32. Trên đồ thị hàm số 𝑦 =
𝑥+1

𝑥−2
 có bao nhiêu điểm cách đều hai đường tiệm cận của nó 

A. 0    B . 4    C. 1    D. 2 

Câu 33. (sở GD&ĐT Bắc Ninh) Tập hợp tất cả các giá trị của 𝑚 để đồ thị hàm số 𝑦 =
2017+√𝑥+1

√𝑥2−𝑚𝑥−3𝑚
 có đúng hai tiệm cận đứng là 

A.[
1

4
;
1

2
] B.(0;

1

2
] C.(0;+∞) D.(−∞;−12) ∪ (0;+∞) 

Câu 34. (sở GD&ĐT Bắc Ninh) Phương trình tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị 

hàm số 𝑦 =
𝑥+1

𝑥−1
 lần lượt là 

A.𝑦 = −1, 𝑥 = 1 B.𝑦 = 1, 𝑥 = −1

C.𝑦 = −1, 𝑥 = −1 D.𝑦 = 1, 𝑥 = 1

Câu 35: Tập hợp các giá trị thực của m để đồ thị hàm số 𝑦 =
2𝑥−1

4𝑥2+4𝑚𝑥+1
 có đúng một đường tiệm 

cận là ? 

A. [−1; 1]. B. (−∞;−1) ∪ (1;+∞) C. (−∞;−1] ∪ [1;+∞). D. (−1; 1).

Câu 36: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 𝑦 =
2𝑥−1

𝑥−3
? 

A. 𝑦 = 2 B. 𝑥 = 3 C. 𝑥 =
1

2
D. 𝑦 = 3

Câu 37: Đường cong (𝐶): 𝑦 =
𝑥−2

𝑥2−9
 có bao nhiêu đường tiệm cận? 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
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Câu 38 : Cho hàm số 𝑦 =
2𝑚𝑥+𝑚

𝑥−1
. Với giá trị nào của 𝑚 thì đường tiệm cận đứng , tiệm cận 

ngang của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 

8. 

A. 𝑚 = 2 B. 𝑚 = ±
1

2
C. 𝑚 = ±4 D. 𝑚 ≠ ±2

Câu 39: Cho hàm số 𝑦 =
2𝑥2−3𝑥+2

𝑥2−2𝑥−3
. Khẳng định nào sau đây sai ? 

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 𝑦 =
1

2
. 

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 𝑦 = 2

C. Đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận

D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là 𝑥 =  −1;  𝑥 =3

Câu 40: Đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) 𝑐ó lim
𝑥→+∞

𝑦 = 2; lim
𝑥→−∞

𝑦 = 2. Chọn khẳng định đúng

Câu 41: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số 𝑦 =
√(𝑚2−1)𝑥2+𝑥+2

𝑥+1
 có đúng một tiệm cận ngang. 

A. m 1 hoặc m1 B. m 0

C. m 1 D. Với mọi giá trị m

Câu 42: Giả sử đường thẳng 𝑑: 𝑥 = 𝑎, 𝑎 > 0 cắt đồ thi hàm số hàm số 𝑦 =
2𝑥+1

𝑥−1
 tại một 

điểm duy nhất, biết khoảng cách từ điểm đó đến tiệm cận đứng của đồ thị hàm số bằng 1; kí 

hiệu 𝑥0; 𝑦0); là tọa độ của điểm đó. Tìm 𝑦0.

A. 𝑦0 = −1 B. 𝑦0 = 5 C. 𝑦0 = 1 D. 𝑦0 = 2

Câu 43: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) 𝑐ó lim
𝑥→𝑂+

𝑓(𝑥) = −∞ 𝑣à lim
𝑥→2+

𝑓(𝑥) = −∞. Khẳng định nào 

sau đây là khẳng định đúng? 

A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng

B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận đứng

C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng y  0

và y  2

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng x  0

và x  2

Câu 44. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 𝑦 =
3𝑥+4

𝑥+2

A. 𝑥 = 3 B. 𝑦 = 2 C. 𝑥 = 2 D. 𝑦 = 3

A. Tiệm cận đứng x = 2 .

B. Tiệm cận ngang y = 2 .

C. Hàm số có hai cực trị.

D. Hàm số có một cực trị.
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Câu 45. Đồ thị hàm số 𝑦 =
3𝑥+2

2−3𝑥
 có tiệm cận đứng và tiện cận ngang là: 

A. Tiệm cận đứng: 𝑥 =
2

3
; tiện cận ngang: 𝑦 = −1. 

B. Tiệm cận đứng: 𝑥 =
3

2
; tiện cận ngang: 𝑦 = −1. 

C. Tiệm cận đứng: 𝑥 =
3

2
; tiện cận ngang: 𝑦 = −

2

3
.

D. Tiệm cận đứng: 𝑥 =
2

3
; tiện cận ngang: 𝑦 =

3

2
. 

Câu 46. cho hàm số 𝑦 =
√1+𝑥

𝑥2−1
. Mệnh đề nào dưới đấy đúng? 

A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng hai tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số đã cho đúng một tiệm cận đứng.

C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng hai tiệm cận đứng.

D. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang

Câu 47. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số 𝑦 =
2𝑥2−𝑥+𝑚

𝑥+2
 không có 

tiệm cận đứng 

A. 𝑚 ≤ −10
B. Không có giá tri nào của m thỏa mãn yêu cầu

C. 𝑚 ≥ −10

D. 𝑚 = −10

Câu 48. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có  lim
𝑥→1+

−∞ và lim
𝑥→−1−

+∞. Khẳng định nào sau đây là khẳng định 

đúng 

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng x = 1 và x = −1

B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.

C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng y = 1 và y = −1.

D. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận đứng.

Câu 49: Tất cả các đường tiệm cận của độ thị hàm số 𝑦 =
𝑥−√𝑥2−4

𝑥2−4𝑥+3
 là: 

A. 𝑦 = 1 và 𝑥 = 3 B. 𝑦 = 0, 𝑦 = 1và 𝑥 = 3
C. 𝑦 = 0, 𝑥 = 1 và 𝑥 = 3 D. 𝑦 = 0 và 𝑥 = 3

Câu 50 : Tìm các giá trị thực của m để đồ thị hàm số y =
2x2−3x+m

x−m
 không có tiệm cận 

đứng 

A.m=0 B.m=0 hoặc m=1 C.m>-1 D.m>1

Câu 51: Cho hàm số 
3x 1

y
2x 1





 có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Đường thẳng
1

y
2

  là tiệm cận ngang của đồ thị (C). 

B. Đường thẳng y 3   là tiệm cận ngang của đồ thị (C).

C. Đường thẳng
1

y
2

 là tiệm cận đứng của đồ thị (C).
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D. Đường thẳng
3

y
2

 là tiệm cận đứng của đồ thị (C).

Câu 52: Cho đồ thị hàm sô y= 
4x−1

2x+3
 có đồ thị (C) . Mệnh đề nào dưới đây sai ? 

A. Đồ thì (C) có tiệm cận đứng

B. Đồ thì (C) có tiệm cận đứng và ngang

C. Đồ thì (C) có tiệm cận ngang

D. Đồ thì (C) không có tiệm cận

Câu 53: Hỏi đồ thị hàm số y =
√3x2+2

√2x+1−x
 có tất cả bao nhiêu tiệm cận (gồm tiệm cận 

đứng và tiệm cận ngang) ? 

A.1 B.4 C.3 D.2

Câu 54:Đồ thị của hàm số nào dưới đây ko có đường tiệm cận? 

A. 
𝑥+1

√𝑥2+4
B.
𝑥+3

𝑥+1
C.𝑥4 − 2016    D.

𝑥2−2𝑥+3

𝑥−1

Câu 55 : Cho hàm số y=
3

𝑥+1
 có đồ thị hàm số (C). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai 

A. Hàm số không có điểm cực trị

B. Đồ thị (C) không có tiệm cận ngang

C. Đồ thị (C) nhận I(-1;0) làm tâm đối xứng

D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định

Câu 56: Tìm tất cả các giá trị của tham số 𝑚 để đồ thị hàm số 𝑦 =
𝑥+1

√𝑚2𝑥2+𝑚−1
 có bốn đường 

tiệm cận. 

  A.𝑚 > 1  B.𝑚 < 1 𝑣à ∉ 𝑚 {0;
−1±√5

2
} C.𝑚 < 1 D.𝑚 < 0

Câu 57: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 𝑦 =
√𝑥2−7

𝑥−1
 là: 

A.1 B.2 C.3 D.0

Câu 58: Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số 𝑦 =
2𝑥+3

𝑥−1
 tạo với hai trục tọa độ một hình 

chữ nhật có diện tích bằng 

A. 1. B. 3. C. 2. D. 6.

Câu 59: Tìm tất cả các giá trị của 𝑚 để đồ thị hàm số 𝑦 =
(𝑚−1)𝑥+2𝑚+4

𝑥−1
 không có tiệm cận 

đứng. 

A. m 1. B. m 1. C. m 1. D. m 1.

Câu 60: Tìm đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 𝑦 =
−𝑥−2

𝑥−1
. 

A.𝑥 = −1; 𝑦 = 1 B. 𝑥 = 1; 𝑦 = 1

C. 𝑥 = 1; 𝑦 = −1 D. 𝑥 = −1; 𝑦 = −1

Câu 61: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
2 1

1

x
y

x





 có phương trình là 
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Học để làm người 

A. 1x  B. 2x  C. 2y  D. 1x  

Câu 62: Cho hàm số: y=
𝑥−1

𝑚𝑥2−2𝑥+3
 Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số có ba 

đường tiệm cận 

A.{

𝑚 ≠ 0
𝑚 ≠ −1

𝑚 <
1

3

 B.{
𝑚 <

1

5

𝑚 ≠ 0
C.{

𝑚 ≠ 0
𝑚 ≠ −1

𝑚 <
1

5

 D.{
𝑚 ≠ 0

𝑚 <
1

3

Câu 63: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 𝑦 =
−𝑥+6

√2𝑥2+3
 là: 

A. 0 B.2 C.3 D.1

Dạng 5 : Tiếp tuyến 

Câu 1: Tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥2 + 1 tại 𝐴(0; 1), cắt lại

(C) tại 𝐵 khác 𝐴.Tìm tọa độ của 𝐵

A. 𝐵(−3; 1) B. 𝐵(−1; 3) C. 𝐵(1; 5) D. 𝐵(−2; 5)

Câu 2. Đường thẳng 𝑦 = 6𝑥 +𝑚 là tiếp tuyến của đường cong 𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥 − 1 khi m

bằng 

A. [𝑚=−3
𝑚=1

B. [𝑚=3
𝑚=1

C. [ 𝑚=3
𝑚=−1

D. [𝑚=−3
𝑚=−1

Câu 3. Cho hàm số y =
𝑥+1

2𝑥−1
. Tiếp tuyến tại hoành độ bằng −1 có hệ số góc bằng

A. 
1

6
B. −

1

6
C. −

1

3
D. 

1

3

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 𝑥 − 1 có đồ thị (𝐶). Viết phương trình tiếp tuyến của (𝐶) tại

giao điểm của (𝐶) với trục tung. 

A. 𝑦 = −𝑥 + 1 B. 𝑦 = 2𝑥 − 1 C. 𝑦 = 2𝑥 + 2 D. 𝑦 = −𝑥 − 1

Câu 5: Tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥2 + 2 tại 𝐴(0; 2) là:

A. 𝑦 = 2 B. 𝑦 = 2𝑥 + 2 C. 2𝑥 − 𝑦 = 0     D.  Đ𝑆 𝑘ℎá𝑐

Câu 6. Tìm tọa độ của tất cả các điểm M trên đồ thị (C) của hàm số 𝑦 =
𝑥−1

𝑥+1
 sao cho tiếp 

tuyến của (C) tại M song song với đường thẳng (𝑑): 𝑦 =
1

2
𝑥 +

7

2

A. (0;1) và (2;−3) B. (1; 0) và (−3; 2) C. (−3; 2) D. (1; 0)

Câu 7: Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 6𝑥2 + 9𝑥 có đồ thị (𝐶). Tiếp tuyến của (𝐶) song song

với đường thằng 𝑑: 𝑦 = 9𝑥 có phương trình là:  
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Học hành vất vả, kết quả ngọt bùi 

A.𝑦 = 9𝑥 + 40 B.𝑦 = 9𝑥 − 40 C.𝑦 = 9𝑥 + 32 D.𝑦 = 9𝑥 − 32

Câu 8 : Với giá trị nào của m thì đường thẳng 𝑦 = 8𝑥 +𝑚 là tiếp tuyến của đồ thị hàm số 

𝑦 = −𝑥4 − 2𝑥2 + 3.

A. m = 8 . B. m = −8 . C. m =18 . D. m = −18 .

Câu 9: Gọi 𝑀 ∈ (𝐶): 𝑦 =
2𝑥+1

𝑥−1
 có tung độ bằng 5. Tiếp tuyến của (𝐶) tại 𝑀 cắt các trục tọa 

độ 𝑂𝑥, 𝑂𝑦 lần lượt tại 𝐴 và 𝐵. Hãy tính diện tích tam giác 𝑂𝐴𝐵 ? 

A. 
121

6
B. 

119

6
C. 

123

6
D. 

125

6

Câu 10. Cho hàm số 𝑦 = −𝑥3 + 3𝑥2 − 2 có đồ thị (𝐶). Số tiếp tuyến của đồ thị (𝐶) mà song song

với đường thẳng 𝑦 =  −9𝑥 − 7  là  

A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 11. Cho hàm số 𝑦 =
2𝑥−3

𝑥−1
. Tìn tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số tiếp xúc 

với đường thẳng 𝑦 = 2𝑥 +𝑚 

A. ∀𝑚 ∈ 𝑅 B. 𝑚 = √3 C. 𝑚 = ±2√2 D. 𝑚 ≠ 1

Câu 12. Cho hàm số 𝑦 =
2𝑥+1

𝑥−2
 có đồ thị là (C). Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng 

(d) đi qua A(0;2) có hệ số góc m cắt đồ thị (C) tại 2 điểm thuộc 2 nhánh của đồ thị?

A. 𝑚 ≥ 0 B. 𝑚 > 0

C. 𝑚 < −5 D. 𝑚 > 0 ℎ𝑜ặ𝑐 𝑚 < −5

Câu 13: Đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑥2 + 1 có bao nhiêu tiếp tuyến song song với trục hoành ?

A.1 B.2 C.3 D.0

Câu 14: Hàm số y = x3 + 2𝑥2 + 𝑥 + 1 có đồ thị (𝐶). Viết phương trình tiếp tuyến của (𝐶)

tại giao điểm của (𝐶) với trục tung. 

A.𝑦 = −𝑥 + 1 B.𝑦 = −𝑥 − 1 C.𝑦 = 2𝑥 + 2 D.𝑦 = 2𝑥 − 1

Câu 15: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 𝑦 =
𝑥−1

𝑥+2
 tại điểm 𝑀(1; 0) 

A.𝑦 = −
1

3
(𝑥 − 1) B.𝑦 = 3(𝑥 + 1)

  C.𝑦 =
1

3
(𝑥 − 1) D.𝑦 =

1

9
(𝑥 − 1) 

Câu 16: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số 𝑦 =
1

3
𝑚𝑥3 −𝑚𝑥2 + (𝑚 − 1)𝑥 + 1

nghịch biến trên ℝ và trên đồ thị hàm số không có điểm nào mà tiếp tuyến với đồ thị 

tại điểm đó song song với trục hoành. 

A.0 < 𝑚 < 1 B.𝑚 < 0 C.−
1

2
< 𝑚 < 0 D.𝑚 ≤ 0
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Học là học đẻ mà hành 

Vừa hành vừa học mới thành người khôn 

Câu 17: Cho hàm số 𝑦 =
2𝑥−1

𝑥+1
 (𝐶). Phương trình tiếp tuyến của (𝐶) tại điểm có hoành độ 

bằng 2 là: 

A.𝑑: 𝑦 =
1

3
𝑥 +

2

3
B. 𝑑: 𝑦 = 𝑥 +

1

3

C. 𝑑: 𝑦 = −
1

3
𝑥 + 1 D. 𝑑: 𝑦 =

1

3
𝑥 +

1

3

Câu 18: Các tiếp tuyến của đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 + 1 song song với đường thăng 𝑦 =
9𝑥 − 2016 có phương trình là: 

A.𝑦 = 9𝑥 − 15, 𝑦 = 9𝑥 + 17 B. 𝑦 = 9𝑥 − 8, 𝑦 = 9𝑥 + 24

C.𝑦 = 9𝑥 − 8, 𝑦 = 9𝑥 + 8 D.𝑦 = 9𝑥 − 15, 𝑦 = 9𝑥 − 33

Câu 19: Cho hàm số 𝑦 = 2𝑥3 − 6𝑥2 + 𝑥 − 1. Tìm điểm nằm trên đồ thị hàm số sao cho tiếp

tuyến tại điểm đó có hệ số góc nhỏ nhất  

 A.(1;8) B.(8;1) C.(1;-4) D.(-4;1)

Câu 20: Cho hàm số: 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑚2𝑥2 + 2𝑚 + 1 . Xác định m để tiếp tuyến của đồ thị hàm

số tại giao điểm của đồ thị với đường thẳng (d):x=1 song song với đường thẳng (∆): y=-

12x+4 

A.m=1 B.m=3 C.m=±2 D.m=0

Câu  21: Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 𝑥 + 2. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm

𝑀(0; 2) là 

A. 𝑦 = −𝑥 + 2 B.𝑦 = 𝑥 + 2 C.𝑦 = −𝑥 − 2 D.𝑦 = −𝑥 + 2

Câu 22: Đồ thị hàm số 𝑦 =
1

3
𝑥3 − 4𝑥2 + 5 có bao nhiêu tiếp tuyến song song với trục

hoành: 

A.0 B.1 C.2 D.3

Dạng 6 : Tương giao 

Câu 1.(sở GD&ĐT Bắc Ninh) Gọi 𝐴, 𝐵 là giao điểm của hai đồ thị hàm số 𝑦 =
𝑥−3

𝑥−1
 và 

𝑦 = 1 − 𝑥. Độ dài đoạn thẳng AB bằng 

A.𝐴𝐵 = 4√2 B.𝐴𝐵 = 8√2 C.𝐴𝐵 = 6√2 D.𝐴𝐵 = 3√2

Câu 2. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số 𝑦 = √𝑥2 − 4 + 5 và đường thẳng 𝑦 = 𝑥 

A. 3 B. 0 C. 2 D. 1

Câu 3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 𝑚 để đồ thị hàm số 

𝑦 = 𝑥2 +𝑚(√4 − 𝑥2 + 1) − 7 có điểm chung với trục hoành
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Học là học đẻ mà hành 

Vừa hành vừa học mới thành người khôn 

A. 0 ≤ 𝑚 ≤ 3 B. −1 ≤ 𝑚 ≤
7

3
C. 2 ≤ 𝑚 ≤

7

3
D. 2 ≤ 𝑚 ≤ 3

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 𝑥 − 1 có đồ thị (𝐶). Viết phương trình tiếp tuyễn của (𝐶) tại

giao điểm của (𝐶) với trục tung. 

A. 𝑦 = −𝑥 + 1 B. 𝑦 = 2𝑥 − 1 C. 𝑦 = 2𝑥 + 2 D. 𝑦 = −𝑥 − 1

Câu 5: Tìm tất cả giá trị thực của m để phương trình : 𝑥4 − 2𝑥2
  
=  𝑚 có 4 nghiệm thực

phân biệt : 

A. 0 < 𝑚 < 1 B. −1 < 𝑚 < 0

C. −1 < 𝑚 < 1 D. −2 < 𝑚 < 2

Câu 6:Đồ thị hàm số 𝑦 =
2𝑥−1

𝑥+1
 cắt trục 𝑂𝑥, 𝑂𝑦 lần lượt tại hai điểm A,B. Tìm tọa độ 

A,B

A 𝐴(0;−1), 𝐵 (
1

2
; 0) B.𝐴 (

1

2
; 0) , 𝐵(0;−1) 

C. 𝐴(−1; 0), 𝐵 (0;
1

2
) D. 𝐴 (0;

1

2
) , 𝐵(−1; 0) 

Câu 7. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥4 − 8𝑥2 + 3

cắt đường thẳng 𝑑: 𝑦 = 2𝑚 − 7 tại bốn điểm phân biệt 

A. −3 < 𝑚 < 5 B.−6 < 𝑚 < 10 C. 𝑚 = 5 D. 𝑚 > −3

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số 𝑦 = 2𝑥3 −

(2 +𝑚)𝑥 +𝑚 cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt 

A. 𝑚 > 
1

2
B. 𝑚 > −

1

2
, 𝑚 ≠ 4 C. 𝑚 > −

1

2
D. 𝑚 ≤ 

1

2

Câu 9. Đồ thị (C) của hàm số 𝑦 = 
𝑥+1

𝑥−1
 và đường thẳng 𝑑: 𝑦 = 2𝑥 − 1 cắt nhau tại hai điểm 

A và B. Khi đó độ dài đoạn AB bằng 

A. 2√2 B. 2√5 C. √5 D. 2√3

Câu 10. Cho hàm số 𝑥4 + 2𝑥2 có đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) với trục hoành

A. 2 B. 3 C. 0 D. 1

Câu 11. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 𝑚 để đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥2 +

𝑚(√4 − 𝑥2 + 1) − 7 có điểm chung với trục hoành 

A. 0 ≤ 𝑚 ≤ 3 B. −1 ≤ 𝑚 ≤
7

3

C. 2 ≤ 𝑚 ≤
7

3
D. 2 ≤ 𝑚 ≤ 3
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Người không học như ngọc không mài 

Câu 12. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số 𝑦 = √𝑥2 − 4 + 5 và đường thẳng 𝑦 = 𝑥 

A. 3 B. 0 C. 2 D. 1

Câu 13 : Tìm m để đường thẳng 𝑦 = 4𝑚 cắt đồ thị hàm số (𝐶) 𝑦 = 𝑥4 − 8𝑥2 + 3 tại 4 phân

biệt: 

A. −
13

4
≤ 𝑚 <

3

4
B. 𝑚 ≤

3

4

C. 𝑚 ≥ −
13

4
D. −

13

4
≤ 𝑚 ≤

3

4

Câu 14 : Phương trình 𝑥4 − 4𝑥2 +𝑚 = 0 có 2 nghiệm khi điều kiện của m là ?

A. m = 4 . B. 𝑚 = 4 ℎ𝑜ặ𝑐
𝑚 = 0 

C. m < 0 . D. 0 < m < 4 .

Câu 15 : Với giá trị nào của m thì phương trình  √𝑥 − 2 + √4 − 𝑥 = 2𝑚 có nghiệm ? 

A. √2 ≤ 𝑚 < 2. B. 
√2

2
≤ 𝑚 ≤ 1 C. −√2 ≤ 𝑚 ≤ 2 D. 

√2

2
< 𝑚 < 1 

Câu 16 : Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 𝑥2(2𝑚 + 3) + 𝑥(6𝑚 + 7) − 4𝑚 − 3 và đường thẳng 𝑑: 𝑦 = 𝑥 + 1.

Tìm các giá trị thực của m để đường thẳng d cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt 𝐴, 𝐵, 𝐶 sao cho 

𝑥𝐴 = 1 và diện tích tam giác 𝑂𝐵𝐶 bằng √5, với 𝑂 là gốc tọa độ.

A. {−2; 4} B. {2; 4} C. {−2; 3} D. {−2; 5}

Câu 17: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥4 + 𝑏𝑥2 + 𝑐 đồ thị như hình vẽ. Tập hợp các giá trị thực của

m để đường thẳng 𝑑: 𝑦 = −𝑚 + 2 cắt đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) tại bốn điểm phân biệt cách đều 

nhau là ? 

A. {
34

25
,
7

4
}. 

B. {
34

25
}. 

C. {
7

4
}. 

D. (1; 2)

Câu 18: Tìm tất cả các giá trị của tham số 𝑚 để đường thẳng 𝑑: 𝑦 = −𝑥 +𝑚 cắt đồ thị 

hàm số 𝑦 =
−2𝑥+1

𝑥+1
 tại hai điểm 𝐴, 𝐵 sao cho 𝐴𝐵 = 2√2. 

A.𝑚 = 1,𝑚 = −2 B.𝑚 = 1,𝑚 = −7 C.𝑚 = −7,𝑚 = 5 D.𝑚 = 1,𝑚 = −1

Câu 19: Tìm tọa độ giao điểm M của hai đồ thị hàm số 𝑦 = 3𝑥 và 𝑦 =
1

3
. 

A. 𝑀(−1;−
1

3
) B.𝑀(−1;

1

3
) C. 𝑀(1;

1

3
) D. 𝑀(1;−

1

3
) 

Câu 20: Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số (𝐶): 𝑦 =
2𝑥−2

𝑥+1
 mà tọa độ là một số 

nguyên? 

A. 2 B. 4 C. 5 D. 6
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Không thầy đố mày làm nên 

Câu 21. Biết rằng đồ thị các hàm số 𝑦 = 𝑥3 +
5

4
𝑥 − 2, 𝑦 = 𝑥2 + 𝑥 − 2 tiếp xúc nhau tại điểm

𝑀(𝑥0; 𝑦0). Tìm 𝑥0

A. 𝑥0 =
3

2
B. 𝑥0 =

1

2
C. 𝑥0 = −

5

2
D. 𝑥0 =

3

4
Câu 22. Biết đường thẳng 𝑦 = 2𝑥 + 4 cắt đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 𝑥2 − 4 tại điểm duy nhất.

Tìm x0+y0. 

A.6 B. 2 C. 10 D. 8

Câu 23. Tìm tất cả các giá trị m để đường thẳng 𝑦 = 𝑚  không cắt đồ thị hàm số 

𝑦 = −2𝑥4 + 4𝑥2 + 2.

A. 𝑚 ≤ 4. B. 𝑚 ≤ 2.

C. 𝑚 < 2. D. 𝑚 ∈ (−∞;−1).
Câu 24. Tìm m để đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑚𝑥 +𝑚 + 1 tiếp xúc với trục hoành.

A. 𝑚 = −1. B. 𝑚 = 1. C. 𝑚 ≠ 1. D. 𝑚 = ±1.

Câu 25. Cho hàm số 𝑦 =
1

3
𝑥3 −𝑚𝑥2 − 𝑥 +𝑚 +

2

3
 có đồ thị (Cm). Tìm m để (Cm) cắt trục hoành tại 

ba điểm phân biệt có hoành độ x1,x2,x3 thỏa mãn 𝑥1
2 + 𝑥2

2 + 𝑥3
2 > 15.

A. [
𝑚 >

2+√13

3

𝑚 <
2−√13

3

 . B. [
𝑚 >

1+3√5

6

𝑚 <
1−3√5

6

. C. [
𝑚 > 1
𝑚 < −1

. D. [
𝑚 > 3
𝑚 < −3

. 

Câu 26. Cho hàm số 𝑦 =
2𝑥−3

𝑥−1
. Tìn tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số tiếp xúc 

với đường thẳng 𝑦 = 2𝑥 +𝑚 

A. ∀𝑚 ∈ 𝑅 B. 𝑚 = √3 C. 𝑚 = ±2√2 D. 𝑚 ≠ 1
Câu 27: Số giao điểm của đồ thị hai hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 + 3𝑥 − 1 và 𝑦 = 𝑥2 − 𝑥 − 1 là:

A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.

Câu 28: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 
3 23 2 2 0x x m     có

3 nghiệm phân biệt. 

A. m  1 B. m  -2 C. -1 m  1 D. -2 < m  2

Câu 29: Tìm tất cả các giá trị của tham số 𝑚 để đường thẳng 𝑦 = 2𝑥 + 1 cắt đồ thị hàm số 

𝑦 =
𝑥+𝑚

𝑥+1
. 

A. −
3

2
< 𝑚 ≠ −1. B. 𝑚 ≥ −

3

2
. C. −

3

2
≤ 𝑚 ≠ −1. D. 𝑚 > −

3

2
. 

Câu 30: Tìm tất cả các giá trị của tham số 𝑚 để phương trình 𝑥 −
2

log3(𝑥+1)
= 𝑚 có hai 

nghiệm phân biệt. 

A. −1 < 𝑚 ≠ 0. B. 𝑚 > −1.

C. Không tồn tại 𝑚. D. −1 < 𝑚 < 0.



43 

Thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly 

Câu 31. Tìm các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 𝑥2 +𝑚 cắt trục

hoành tại 3 điểm phân biệt. 

A. 𝑚 > 0. B. 𝑚 < −
4

27
 ℎ𝑜ặ𝑐 𝑚 > 0. 

C. −
4

27
< 𝑚 < 0. D. 𝑚 < −

4

27
. 

Câu 32 :Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số   4 2

mC : y x mx m 1   

cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt. 

A. m 1 B. 
m 1

m 2





C. không có m D. m 2

Câu 33 : Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥. (𝑥2 − 1)(𝑥2 − 4)(𝑥2 − 9). Hỏi đồ thị hàm sộ

y=𝑓′(𝑥) cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm phân biệt

A.3 B.5 C.6 D.4

Câu 34 : Tìm m để đường thẳng y  x  m 1 cắt đồ thị hàm số y =
2x+1

x+1
 tại hai điểm phân 

biệt A, B sao cho AB = 2√3 

A.m = 4 ± √3 B.m = 2 ± √3 C.m = 2 ± √10 D.m = 4 ± √10

Dạng 7 : Bài toán đồ thị hàm số  
Câu 1. (sở GD&ĐT Bắc Ninh) Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào ? 

A.𝑦 =
−𝑥+2

𝑥−1
B.𝑦 =

−𝑥+4

𝑥−1
C.𝑦 =

𝑥+3

−𝑥−1
D.
−𝑥+3

𝑥−1

Câu 2. Người ta khảo sát gia tốc a(t) của 

một vật thể chuyển động (t là khoảng thời 

gian tính bằng giây kể từ lúc vật thể bắt 

đầu chuyển động) từ giây thứ nhất đến 

giây thứ 10 và ghi nhận được a(t) là một 

hàm số liên tục có đồ thị như hình bên. 

Hỏi trong thời gian từ giây thứ nhất đến 

giây thứ 10 được khảo sát đó, thời điểm 

nào vật thể có vận tốc lớn nhất ? 

A. Giây thứ nhất  B. Giây thứ 3 C. Giây thứ 10 D. Giây thứ 7

-1

-2

a(t) 

10 
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Trăm hay không bằng tay quen 

Câu 3. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) liên tục trên ℝ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. 

Xét bốn mệnh đề sau: 

(1): “Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) đạt cực đại tại 𝑥0 = 0"

(2): “Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có ba cực trị” 

(3): “Phương trình 𝑓(𝑥) = 0 có đúng ba nghiệm thực phân biệt” 

(4): “Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất là −2 trên đoạn [−2; 2]" 

Hỏi trong 4 mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng? 

A.1 B.3 C.4 D.2

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥4 + 𝑏𝑥2 + 𝑐 có đồ thị như hình bên.

Xác định các hệ số 𝑎, 𝑏 và 𝑐 

A.𝑎 = 1; 𝑏 = −2; 𝑐 = 0 B.𝑎 =
1

3
; 𝑏 = −

2

3
; 𝑐 = −1

C.𝑎 = 1; 𝑏 = −2; 𝑐 = −1 D.𝑎 =
1

3
; 𝑏 = −

2

3
; 𝑐 = 0 

Câu 5 : Đường cong trong hình vẽ sau đây ,là đồ thị của hàm số nào? 

A. 𝑦 =  −𝑥3 + 3𝑥 + 1 B. y= 𝑥4
 
− 2𝑥2 + 1

C. 𝑦 =  𝑥3
 
− 3𝑥 + 1 D. 𝑦 =  𝑥3 − 3𝑥2 + 1

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số 

 trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 

dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?  

A.𝑦 = −
1

3
𝑥3 − 𝑥2 − 1.

B. 𝑦 =
1

3
𝑥3 + 𝑥2 + 1.

C. 𝑦 = −
1

3
𝑥3 + 2𝑥2 − 1.
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Hay học thì sang, hay làm thì có 

D. 𝑦 = −
1

3
𝑥3 + 𝑥2 − 1.

Câu 7: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định, liên tục trên đoạn [−4; 5]  và có đồ thị là đường 

cong trong hình vẽ bên . Phương trình 𝑓[𝑓(𝑥)] = 0 có 

bao nhiêu nghiệm trên đoạn [−4; 5]. ? 

A. 9 nghiệm.

B. 7 nghiệm.

C. 6 nghiệm.

D. 8 nghiệm.

Câu 8: Cho hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 (𝑎 ≠ 0) có

đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau 

đây về dấu của 𝑎, 𝑏, 𝑐 là đúng nhất? 

A. 𝑎, 𝑑 > 0. B. 𝑎 > 0, 𝑐 > 0 > 𝑏.

C. 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 > 0. D. 𝑎, 𝑑 > 0, 𝑐 < 0.

Câu 9: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đồ thị như hình vẽ sau: Hỏi với giá 

trị thực nào của 𝑚  thì đường thẳng 𝑦 = 2𝑚 cắt đồ thị hàm số đã cho tại hai điểm 

phân biệt . 

A. 𝑚 = 2. B. 0 < 𝑚 < 2.

B. 𝑚 = 0. D.m < 0 hoặc m > 2.

Câu 10 : Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong số bốn 

 hàm số sau đây ? 

A. 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑥2 − 2 B. 𝑦 = −𝑥4 + 2𝑥2 + 2
𝐂. 𝑦 = −2𝑥2 + 3𝑥2 − 1 D. 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 + 2

Câu 11. Tính tổng các hoành độ của những điểm thuộc đồ thị (𝐶): 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 + 2

cách đều hai điểm 𝐴(12; 1) và 𝐵(−6; 3) 

A. 2 B. 0 C. 4 D. 3

Câu 12. Phương trình |sin 𝑥 − cos 𝑥| + sin 2𝑥 = 𝑚 có nghiệm khi và chỉ khi 

A. √2 − 1 ≤ 𝑚 ≤ 1 B. √2 − 1 ≤ 𝑚 ≤ 
5

4

C. 1 ≤ 𝑚 ≤ 
5

4
D. 𝑚 = 1 hoặc 𝑚 =

5

4
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Học khôn đến chết, học nết đến già 

Câu 13. (sở GD&ĐT Bắc Ninh) Tìm tất cả các giá trị của tham số 𝑚 để phương trình 
(𝑚 + 4). 4𝑥 + (2𝑚 − 3). 2𝑥 +𝑚 + 1 = 0 có hai nghiệm trái dấu

A.𝑚 ∈ (−∞;−1)  B.𝑚 ∈ (−4;−
1

2
) C.𝑚 ∈ (−1;−

1

2
)  D.𝑚 ∈ (−4;−1) 

Câu 14. (sở GD&ĐT Bắc Ninh) Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐. Nếu phương trình

𝑓(𝑥) = 0 có 3 nghiệm phân biệt thì phương trình 2𝑓(𝑥). 𝑓"(𝑥) = [𝑓′(𝑥)]2 có bao nhiêu

nghiệm 

A.3 B.1 C.2 D.4

Câu 15. (sở GD&ĐT Bắc Ninh) Số nghiệm của phương trình  𝑥2 +
𝑥

√𝑥3−2
− 2017 = 0 là

A.4 B.2 C.3    D.5

Câu 16. Gọi (C) là đồ thị của hàm số 𝑦 =
𝑥−2

2𝑥+1
. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. (C) có các tiệm cận là các đường thẳng có phương trình là 𝑥 = −
1

2
; 𝑦 =

1

2

B. Tồn tại hai điểm M, N thuộc (C) và tiếp tuyến của (C) tại M và N song song với nhau

C. Tồn tại tiếp tuyến của (C) đi qua điểm (−
1

2
;
1

2
) 

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;+∞)

Câu 17. Cho hàm số 𝑓(𝑥) có đạo hàm cấp 2 trên khoảng 𝐾 và 𝑥0 ∈ 𝐾. Tìm mệnh đề đúng

trong các mệnh đề cho ở các phương án trả lời sau: 

A. Nếu 𝑓′(𝑥0) = 0 thì 𝑥0 là điểm cực trị của hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥).

B. Nếu 𝑓"(𝑥0) > 0 thì 𝑥0 là điểm cực tiểu của hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥).

C. Nếu 𝑥0 là điểm cực trị của hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) thì 𝑓"(𝑥0) ≠ 0.

D. Nếu 𝑥0 là điểm cực trị của hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) thì 𝑓"(𝑥0) = 0.

Câu 18: Tìm tất cả giá trị thực của m để phương trình : 𝑥4 − 2𝑥2
  
=  𝑚 có 4 nghiệm

thực phân biệt : 

A. 0 < 𝑚 < 1     B.−1 < 𝑚 < 0          C. −1 < 𝑚 < 1 D. −2 < 𝑚 < 2

Câu 19. Cho sau số thực 𝑚,𝑛, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠 thỏa 2𝑚 + 𝑛 + 2𝑝 + 3 = 0, 2𝑞 + 4𝑟 + 4𝑠 + 5 = 0. 

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 𝑃 = (𝑚 − 𝑟)2 + (𝑛 − 𝑞)2 + (𝑝 − 𝑠)2 có dạng 
𝑎

𝑏
 với 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ

và 
𝑎

𝑏
là phân số tối giản. Tính 𝑆 = 𝑏2 − 𝑎2.

A. 𝑆 = 671 B. 𝑆 = 80 C. 𝑆 = 1295 D. 𝑆 = 35

Câu 20. Cho hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥4 + 𝑏𝑥2 + 𝑐 có đồ thị như hình bên.

Xác định các hệ số 𝑎, 𝑏 và 𝑐 

A.𝑎 = 1; 𝑏 = −2; 𝑐 = 0 B.𝑎 =
1

3
; 𝑏 = −

2

3
; 𝑐 = −1 
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Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học 

C.𝑎 = 1; 𝑏 = −2; 𝑐 = −1 D.𝑎 =
1

3
; 𝑏 = −

2

3
; 𝑐 = 0 

Câu 21. Cho hàm số 𝑦 =  𝑓 (𝑥) xác định và liên tục trên 𝑅 và có đồ thị là đường cong trong 

hình vẽ bên dưới. Hỏi điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 𝑦 =  𝑓 (𝑥) là điểm nào ?  

A. 𝑥 = −2 B. 𝑦 = −2 C. 𝑀(0;−2) D. 𝑁(2; 2)
Câu 22. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥)xác định và liên tục trên đoạn [−2; 2] và có đồ thị là đường cong 

trong hình vẽ bên dưới. Xác định tất cả các giá trị cảu tham số m để phương trình |𝑓(𝑥)| = 𝑚 có 

số nghiệm thực nhiều nhất

A. 0 < 𝑚 < 2 B. 0 ≤ 𝑚 ≤ 2
C. 𝑚 > 2 D. 𝑚 < 0

Câu 23 . Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê 

ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  

A. 𝑦 =
𝑥−2

𝑥−1
. B.𝑦 =

𝑥+2

𝑥−1
. 

C. 𝑦 =
𝑥−2

𝑥−1
. D. 𝑦 =

𝑥−2

𝑥−1
. 

Câu 24. Tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số 𝑦 =
2𝑥+1

𝑥−1

A. (1; 2). B.(2; 1) C. (−1; 1). D. (1;−1).

Câu 25. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? 
x -∞ 0 2 +∞ 

f 

' x

- 0 + 0 - 

-2     -1 2 

-2
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Kinh nghiệm chỉ dạy cho những ai có thể dạy dỗ 

A. 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 3𝑥2 − 1. B. 𝑓(𝑥) = −𝑥3 + 3𝑥2 − 1.

C. 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥2 − 1. D. 𝑓(𝑥) = −𝑥3 − 3𝑥2 − 1.

Câu 26. Đồ thị sau đây của hàm số nào? 

A. 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑥2 − 3. B. 𝑦 = −𝑥4 + 2𝑥2 − 3.

C. 𝑦 = 𝑥4 + 2𝑥2 − 3. D. 𝑦 =
1

4
𝑥4 −

1

2
𝑥2 − 3.

Câu 27. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định trên 𝑅\{2} liên tục trên mỗi 

khoảng xác định và có bảng biến thiên sau. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? 

A. Đồ thị nhận đường thẳng 𝑥 = −2 là tiệm cận đứng.

B. Đồ thị hàm số không có điểm chung với trục hoành

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-3;-1).

D. Hàm số đạt cực đại tại điểm 𝑥 = −3 và đạt cực tiểu tại điểm 𝑥 = −1.

Câu 28. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đồ thị 𝑦 = 𝑓′(𝑥) cắt trục 𝑂𝑥 tại 

3 điểm có hoành độ 𝑎 < 𝑏 < 𝑐 như hình vẽ 

Mệnh đề nào sau đây là đúng 

A. (𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎))(𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑐)) < 0.

B. 𝑓(𝑐) > 𝑓(𝑏) > 𝑓(𝑎).
C. 𝑓(𝑐) + 𝑓(𝑎) − 2𝑓(𝑏) > 0
D. 𝑓(𝑎) > 𝑓(𝑏) > 𝑓(𝑐).

Câu 29. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình 
||𝑥|−2|

|𝑥|+1
= 𝑚 có đúng 

2 nghiệm phân biệt: 

A. [1; 2] ∪ {0}. B. [1; 2) ∪ {0}. C. [0; 2). D. [1; 2)

f (x)
+∞ 3 

- 1   -∞ 



49 

Thà học muộn còn hơn không bao giờ học 

Câu 30. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥4 − 2𝑥2. Gọi ∆ là đường thẳng đi qua điểm cực đại của đồ thị hàm số

đã cho và có hệ số góc m . Tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho tổng 

khoảng cách từ hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho đến ∆ nhỏ nhất là: 

A. 0. B. ∅. C. ±
1

2
. D. ±1.

Câu 31. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong 

bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi 

hàm số đó là hàm số nào? 

A. 𝑦 =
2𝑥−1

𝑥+1
. B. 

2𝑥+1

𝑥+1

C. 𝑦 =
2𝑥−1

𝑥−1
D. 

2𝑥−3

𝑥−1

Câu 32. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định trên R có bảng biến 

thiên như sau

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 𝑓(𝑥) = 𝑚 có đúng hai nghiệm 

phân biệt? 

A. 𝑚 ≤ −1 B. −1 < 𝑚 < 1 C. 𝑚 > 1 D. 𝑚 = ±1
Câu 33. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥)xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên 

x -∞ -1 0 1 +∞ 

y’ + 0 - 0 + 0 - 

y 1 1 

-∞ 0 -∞ 

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng 

A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 và giá trị nhỏ nhất bằng 0.

B. Hàm số có giá trị cực đại bằng −1

C. Hàm số đạt cực đại tại x = ±1 và đạt cực tiểu tại x = 0 .

D. Hàm số có đúng một cực trị.

Câu 34: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng 𝑓(𝑥) là một trong bốn 

hàm số được đưa ra trong các phương án A,B,C,D dưới đây. Tìm 𝑓(𝑥). 

A. 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥. B. 𝑓(𝑥) =
3

𝜋

𝑥
. 

C. 𝑓(𝑥) = ln 𝑥. D. 𝑓(𝑥) = 𝑥
𝑒

𝜋. 
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Bé chẳng học, lớn làm gì? 

Câu 35: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định, liên tục 

trên đoạn [-1;3] và có đồ thị như hình vẽ bên. 

 Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hàm số có hai điểm cực đại là 𝑥 = −1, 𝑥 = 2.
B. Hàm số có hai điểm cực tiểu là 𝑥 = 0, 𝑥 = 3.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại 𝑥 = 0, cực đại tại 𝑥 = 2.
D. Hàm số đạt cực tiểu tại 𝑥 = 0, cực đại tại 𝑥 = −1.

Câu 36: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
 có đồ thị như hình vẽ bên. Tất cả các giá trị của 𝑚 để 

phương trình |𝑓(𝑥)| = 𝑚 có 2 nghiệm phân biệt là: 

Câu 37: Cho hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥4 + 𝑏𝑥2 + 𝑐 có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây

đúng? 

Câu 38 : Cho hàm số 
4 2y ax bx c    có đồ thi ̣như hình

ve ̃bên. Mêṇh đề nào dưới đây đúng?

A. a 0,b 0,c 0   B. a 0,b 0,c 0    

C. a 0,b 0,c 0   D. a 0,b 0,c 0  

Câu 39: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng 

𝑓(𝑥) là một trong bốn hàm được đưa ra trong các phương án  

A, B, C, D dưới đây. Tìm 𝑓(𝑥). 

A. 𝑓(𝑥) = 𝑥4 − 2𝑥2.

B. 𝑓(𝑥) = 𝑥4 + 2𝑥2.

C. 𝑓(𝑥) = −𝑥4 + 2𝑥2 − 1.

A. 𝑚 ≥ 2 và 𝑚 ≤ 1
B. 0 < 𝑚 < 1 và 𝑚 > 1
C. 𝑚 > 2 và 𝑚 < 1
D. 0 < 𝑚 < 1

A. 𝑎 > 0, 𝑏 < 0, 𝑐 < 0.
B. 𝑎 < 0, 𝑏 > 0, 𝑐 > 0.
C. 𝑎 > 0, 𝑏 > 0, 𝑐 > 0.
D. 𝑎 > 0, 𝑏 < 0, 𝑐 > 0.

2 3  x 
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Hãy học điều tốt, điều xấu sẽ tự dạy bạn biết đến nó 

D. 𝑓(𝑥) = −𝑥4 + 2𝑥2.

Câu 40. Đồ thị bên là của hàm số nào sau đây. 

A. 𝑦 = 𝑥4 − 8𝑥2.

B. 𝑦 = − 𝑥4 + 4𝑥2 + 4.

C. 𝑦 = − 𝑥4 + 4𝑥2.

D. 𝑦 = 𝑥4 − 8𝑥2 + 4.

Dạng 8: Ứng dụng của hàm số 

Câu 1: TÌm tất cả các giá trị của tham số 𝑚 để phương trình (𝑥2 + 1)√4 − 𝑥2 +𝑚 = 0 có

nghiệm. 

  A.0 ≤ 𝑚 ≤ 2  B.|𝑚| ≥ 2  C.−2 ≤ 𝑚 ≤ 0 D.−2 ≤ 𝑚 ≤ 2 

Câu 2: Tổng các nghiệm của phương trình 4𝑥 − 3.2𝑥+1 + 8 = 0

A.8 B.6 C.3 D.2

Câu 3: Tìm m để phương trình 2|𝑥| = √𝑚2 − 𝑥2 có hai nghiệm phân biệt

  A.−3 < 𝑚 < −1 B.[𝑚<−1
𝑚>2

C.[𝑚<−2
𝑚>2

D.[𝑚<−1
𝑚>1

Câu 4: Tìm tập giá trị T của hàm số 𝑦 = 𝑥 + √4 − 𝑥2 

A.𝑇 = [0; 2√2] B. 𝑇 = [−2; 2√2] C. 𝑇 = [−2; 2] D. 𝑇 = [0; 2]

Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x3  3x2 m3 3m2 0 có ba
nghiệm thực phân biệt. 

A. m1;3. B. m1;3 \0. C. m1;3 \0;2. D. m0;4.

Câu 6: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 𝑚 để phương trình 𝑥3 − 3𝑥 = 𝑚2 +𝑚 có 3
nghiệm phân biệt. 

  A.−2 < 𝑚 < 1       B.−1 < 𝑚 < 2 C.−2 < 𝑚 < −1      D.1 < 𝑚 < 2 

Câu 7: Phương trình (3 + √5)
𝑥
+ (3 − √5)

𝑥
= 3.2𝑥 có 2 nghiệm 𝑥1, 𝑥2. Tính 𝐴 = 𝑥1

2 +

𝑥2
2.

A.9 B.13 C.1 D.2

Câu 8: Tìm tập xác định của hàm số 𝑦 = (4𝑥2 − 1)−4.

A.ℝ\ {−
1

2
;
1

2
}  B.(−

1

2
;
1

2
)   C.ℝ D.(0;+∞) 

Câu 9: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 𝑚 để bất phương trình √3𝑥 + 3 + √5 − 3𝑥 ≤

𝑚 nghiệm đúng với mọi 𝑥 ∈ (−∞; log3 5].

A.𝑚 ≥ 2√2 B.𝑚 ≥ 4 C.𝑚 ≤ 4 D.𝑚 ≤ 2√2.

Câu 10: Tập xác định của hàm số 𝑦 = 2 − 3𝑥√5 là:
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Biết mà học không bằng thích mà học. Thích mà học không bằng hăng say mà học 

A.𝐷 = (−∞;
2

3
) B.ℝ\ {

2

3
} C.𝐷 = (

2

3
; +∞) D.𝐷 = (−∞;

2

3
) 

Câu 11: Cho phương trình |2𝑥3 +
3

2
𝑥2 − 3𝑥 −

1

2
| = |

𝑘

2
− 1|, các giá trị của tham số 𝑘 để

phương trình có 4 nghiệm phân biệt là: 

A.𝑘 ∈ (−2;−
3

4
) ∪ (

19

4
; 7) B. 𝑘 ∈ (−2;−

3

4
) ∪ (

19

4
; 6) 

C. 𝑘 ∈ (−5;−
3

4
) ∪ (

19

4
; 6) C. 𝑘 ∈ (−3; 1) ∪ (1; 2)

Câu 12: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 12.9 3 1 0x x m    có hai nghiệm 

trái dấu 

A. 0 2m  B. 1 2m  C. 1m  D. 0 1m 

Câu 13: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình:
3 23 2 0x x m    có 4 nghiệm 

phân biệt. 

A. ( 2;0)m  B. (0;2)m

C. ( 2;2)m  D. Không tồn tại m

Câu  14:  Tìm  tất  cả  các  giá  trị  của  m  để  bất phương trình : √𝑥 + √4 − 𝑥 ≥

√4𝑥 − 𝑥2 +𝑚  Có nghiệm  ∀𝑥 ∈ [0; 4]

A. m≥5 B.m≤ 5 C.m≥ 4 D.m≤ 4

Câu 15: Tập xác định của hàm số 1

3

2 log x là: 

A. (9; ) B. 
1
( ; )

9

C. (0; ) D. (0;9]

Câu 16: Gọi d là tổng khoảng cách từ một điểm  I  thuộc đồ thị hàm số   đến  hai 

đường tiệm của đồ thị hàm số đó. Giá trị nhỏ nhất của d là: 

A. 4 B. 2 C. 2 D. 
1

2

Câu 17: Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 21

4

2 x
y

m



có tập xác 

định là ( ; )  . 

A. ( ;0] [3; )   B. ( ;0] (2; )   C. ( ;0) (2; )   D. ( ;0]

1

x
y

x



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Học vấn do người siêng năng đạt được 

Câu 18: Tìm tất cả các giá trị của tham số 𝑚 dể hàm số 𝑦 =
1

𝑚 log3
2 𝑥−4 log3 𝑥+𝑚+3

 xác định 

trên khoảng (0;+∞) là: 

A. 𝑚 ∈ (−4; 1). B. 𝑚 ∈ [1;+∞).

C. 𝑚 ∈ (−∞;−4) ∪ (1;+∞). D. 𝑚 ∈ (1;+∞).

Câu 19. Cho hàm số 𝑦 = 𝑒3𝑥. 𝑠𝑖𝑛5𝑥. Tìm m để 6𝑦′ − 𝑦′′ +𝑚𝑦 = 0 với mọi 𝑥 ∈ 𝑅:

A. 𝑚 = −30 B. 𝑚 = −34 C. 𝑚 = 30 D. 𝑚 = 34

Câu 20. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình 
||𝑥|−2|

|𝑥|+1
= 𝑚 có đúng 

2 nghiệm phân biệt: 

A. [1; 2] ∪ {0}. B. [1; 2) ∪ {0}. C. [0; 2). D. [1; 2)

Câu 21: Tìm đạo hàm của hàm số 𝑦 = log2(√𝑥 + 1).

A. 𝑦 =
1

√𝑥(1+√𝑥) ln 2
B. 𝑦 =

1

(√𝑥+1) ln 2

C. 𝑦 =
1

2√𝑥(√𝑥+1)
D. 𝑦 =

1

2√𝑥(√𝑥+1) ln 2

Câu 22: Tính đạo hàm của hàm số 𝑦 = (1 − cos 3𝑥)6.

A. 𝑦′ = 6 sin 3𝑥(1 − cos 3𝑥)5. B. 𝑦′ = 6 sin 3𝑥(cos 3𝑥 − 1)5.

C. 𝑦′ = 18 sin 3𝑥(1 − cos 3𝑥)5. D. 𝑦′ = 18 sin 3𝑥(cos 3𝑥 − 1)5.

Câu 23: Tính đạo hàm của hàm số 𝑦 =
𝑥+3

9𝑥
. 

A. 𝑦′ =
1−2(𝑥+3) ln 3

32𝑥
.  B. 𝑦′ =

1+2(𝑥+3) ln 3

3𝑥

C. 𝑦′ = 
1−2(𝑥+3) ln 3

3𝑥
. D. 𝑦′ =

1+2(𝑥+3) ln 3

32𝑥
. 

Câu 24. Tìm tập xác định  D của hàm số  𝑦 = √(𝑥 − 2)0 − log2(8 − 𝑥
2)

A.𝐷 = (2; 2√2) B.𝐷 = (2; 8) C.𝐷 = (2√2;+∞) D.𝐷 = (2;+∞)

Câu 25: Tính đạo hàm của hàm số 𝑦 = (𝑥2 + 1) ln 𝑥.

A.𝑦′ =
1+𝑥2(1+2 ln𝑥)

𝑥
B.𝑦′ = 2𝑥 +

1

𝑥

C. 𝑦′ =
1+𝑥2(1−2 ln 𝑥)

𝑥
D. 𝑦′ = 𝑥 ln 𝑥 +

𝑥2+1

𝑥

Câu 26: Giá trị của 𝑚 để hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥2 +𝑚𝑥 − 1 có hai điểm cực trị 𝑥1, 𝑥2 thỏa

mãn 𝑥1
2 + 𝑥2

2 = 3 thuộc khoảng nào sau đây?

A. (1; 2) B.(2; 3) C.(0; 1) D. (−2; 0) 

Câu 27: Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của 𝑚 thuộc đoạn [−2017; 2016] để phương trình 

4𝑥 − (𝑚 + 3)2𝑥 + 3𝑚 + 1 = 0 có đúng một nghiệm lớn hơn 0.

A. 2017. B. 2020. C.2019. D. 2018.

Câu 28: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 𝑚 để phương trình 
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Người sáng suốt không cần lời khuyên 

Kẻ ngu ngốc không chịu nhân lời khuyên 

(√3 − √2)
𝑥
+ (√3 + √2)

𝑥
− 2𝑚 = 0 có nghiệm.

A.𝑚 ∈ (−∞;1) B.𝑚 ∈ (2;+∞) C.𝑚 ∈ [1;+∞) D.𝑚 = 1

DẠNG 1: 

TÍNH 

ĐƠN 

ĐIỆU 

CỦA 

HÀM SỐ 

 DẠNG 2 : 

CỰC TRỊ 

DẠNG 3: GTLN, GTNN 

1.C 2.D 3.C 4.B 5.B 6.A 7.C 8.B 9.B 10.C

11.D 12.B 13.C 14.C 15.B 16.D 17.C 18.C 19.C 20.C

21.C 22.D 23.A 24.C 25.D 26.C 27.B 28.D 29.A 30.A

31.D 32.D 33.B 34.C 35.B 36.D 37.A 38.C 39.A 40.C

41.D 42.A 43.A 44.D 45.C 46.C 47.A 48.C 49.A 50.B

51.C 52.B 53.D 54.B 55.B 56.A 57.A 58.C 59.B 60.A

61.A 62.B 63.D 64.C 65.C 66.D 67.B 68.D 69.A 70.A

71.D 72.B 73.B 74.B 75.C 76.B 77.B 78.D 79.B 80.C

1.A 2.D 3.B 4.B 5.A 6.A 7.D 8.B 9.B 10.C

11.D 12.D 13.B 14.D 15.D 16.B 17.C 18.B 19.D 20.A

21.A 22.C 23.A 24.C 25.D 26.C 27.D 28.C 29.D 30.D

31.C 32.C 33.A 34.C 35.A 36.A 37.D 38.B 39.B 40.B

41.A 42.D 43.B 44.D 45.B 46.D 47.B 48.A 49,C 50.D

51.B 52.A 53.C 54.D 55.A 56.A 57.B 58.B 59.B 60.D

61.C 62.A 63.A 64.D 65.B 66.A 67.A 68.C 69.A 70.C

71.C 72.B 73.C 74.B 75.C 76.C 77.C 78.B 79.D 80.A

81.C 82.A 83.B 84.D 85.A 86.C 87.C 88.C 89.C 90.C

91.D 92.C 93.D 94.C 95.B 96.D 97.D 98.D 99.C

1.D 2.A 3.B 4.A 5.C 6.C 7.D 8.D 9.B 10.C

11.A 12.B 13.A 14.A 15.C 16.C 17.C 18.C 19.A 20.A

21.A 22.A 23.D 24.D 25.D 26.D 27.B 28.D 29.D 30.A

ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ 
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Có học vấn không có đạo đức như một kẻ xấu  

Có đạo đức không có học vẫn như một người thô bỉ 

DẠNG 4: TIỆM CẬN 

1.D 2.B 3.A 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.A 10.A

11.C 12.C 13.C 14.C 15.C 16.A 17.C 18.C 19.B 20.B

21.C 22.B 23.A 24.C 25.A 26.D 27.D 28.D 29.B 30.A

31.A 32.D 33.B 34.D 35.D 36.B 37.C 38.C 39.A 40.B

41.C 42.A 43.D 44.D 45.A 46.C 47.D 48.A 49.D 50.D

51.C 52.D 53.D 54.C 55.B 56.B 57.B 58.C 59.D 60.C

61.A 62.A 63.B

DẠNG 5: TIẾP TUYẾN 

1.A 2.A 3.C 4.D 5.A 6.D 7.D 8.A 9.A 10.B

11.C 12.B 13.A 14.D 15.C 16.B 17.D 18.A 19.C 20.C

21.D 22.C

DẠNG 6: TƯƠNG GIAO 

1.D 2.B 3.D 4.D 5.B 6.B 7.A 8.B 9.B 10.D

11.D 12.B 13.A 14.B 15.B 16.A 17.B 18.B 19.A 20.D

21.B 22.C 23.D 24.B 25.C 26.C 27.D 28.C 29.B 30.B

21.C 32.B 33.C 34.D

DẠNG 7 : BÀI TOÁN ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

1.C 2.B 3.D 4.A 5.C 6.D 7.D 8.D 9.D 10. A

11. B 12. B 13.C 14.C 15. B 16. C 17. D 18. B 19. C 20. A

21. C 22. A 23. A 24. A 25. B 26. A 27. C 28. C 29. B 30. D

31. C 32. D 33. C 34. A 35. C 36. B 37. D 38. A 39. D 40. C

DẠNG 8 : ỨNG DỤNG CỦA HÀM SỐ 

1.D 2.C 3.D 4.B 5.C 6.A 7.D 8.A 9.B 10. D

11. B 12. D 13.C 14.D 15. D 16. C 17. B 18. C 19. B 20. B

21. D 22. C 23. A 24. A 25. A 26. A 27. B 28. C

31.D 32.D 33.D 34.D 35.B 36.D 37.D 38.D 39.B 40.C

41.C 42.C 43.D 44.A 45.C 46.B 47.A 48.C 49.D 50.D

51.B 52.B 53.B 54.D 55.B 56.A 57.C 58.D 59.B 60.D

61.B




